
Số hộ Nhân 
khẩu Số hộ Số nhân 

khẩu
Tỷ lệ % 
hộ nghèo Số hộ Số nhân 

khẩu

Tỷ lệ % 
hộ cận 
nghèo

A B 1 2 3 4 5=3/1 6 7 8 =6/1

1 Thôn Sơn Thủy 122 350 4 6 3.28 3 6 2.46

2 Thôn Tây Nam 223 737 10 40 4.48 12 47 5.38

3 Thôn Khe Cò 181 578 7 15 3.87 10 50 5.52

4 Thôn Đức Vừ 191 578 7 21 3.66 5 17 2.62

5 Thôn Cao Thắng 161 520 8 15 4.97 7 27 4.35

6 Thôn Thọ Lộc 138 391 6 12 4.35 8 35 5.80

7 Thôn Trung Lễ 137 392 4 10 2.92 5 16 3.65

1153 3546 46 119 3.99 50 198 4.34

Nguyễn Văn Duẫn  Võ Lâm

NGƯỜI LẬP BIỂU TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Sơn Lễ, ngày  07 tháng  11  năm 2023

Tổng cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃSƠN LỄ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 7.1
TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO 

(Áp dụng cho cấp xã)
Năm rà soát: 2023

TT Thôn/tổ dân phố

Tổng số hộ dân cư 
(tại thời điểm rà 

soát)

Kết quả rà soát chính thức

Hộ nghèo Hộ cận nghèo



4

5

5

6

5

6

4

35



Trở thành 
hộ cận nghèo

Vượt 
chuẩn cận 

nghèo
Tái nghèo Phát sinh 

mới

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hộ 6 1 0 1 0 0 0 0 4

Nhân khẩu 10 3 0 1 0 0 0 0 6

Hộ 13 3 2 0 1 0 1 0 10

Nhân khẩu 56 15 10 0 4 0 5 0 40

Hộ 10 2 2 0 1 0 0 0 7

Nhân khẩu 33 10 11 0 3 0 0 0 15

Hộ 9 1 3 0 0 0 2 0 7

Nhân khẩu 15 2 3 0 0 0 11 0 21

Hộ 10 1 0 1 0 0 0 0 8

Nhân khẩu 19 3 0 1 0 0 0 0 15

Hộ 8 2 2 1 2 0 1 0 6

Nhân khẩu 14 5 3 2 3 0 5 0 12

3 Thôn Khe Cò

4 Thôn Đức Vừ

5 Thôn Cao Thắng

Thôn Thọ Lộc6

Số hộ ngoài danh 
sách hộ nghèo, hộ 
cận nghèo gặp khó 

khăn đột xuất trong 
năm

Nguyên 
nhân: thay 
đổi nhân 

khẩu, 
chuyển đến, 
tách, nhập 

với hộ 
khác,...

1 Thôn Sơn Thủy

2 Thôn Tây Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN LỄ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 7.2
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ NGHÈO TRONG NĂM

(Áp dụng cho cấp xã)
Năm báo cáo: 2023

TT Thôn/tổ dân phố Phân tổ

Tổng số hộ nghèo 
đầu năm (theo 
Quyết định phê 
duyệt của cấp có 

thẩm quyền)

Diễn biến giảm số hộ nghèo Diễn biến tăng số hộ nghèo
Tổng số            

 hộ nghèo 
cuối năm       
(theo Quyết 

định phê duyệt 
của cấp có 

thẩm quyền)

Số hộ thoát nghèo

Nguyên nhân: thay 
đổi nhân khẩu, hộ 

nghèo đơn thân 
chết đi, chuyển đi 

nơi khác, tách, 
nhập với hộ 

khác,…

Số hộ 
cận 

nghèo 
trở 

thành 
hộ 

nghèo



Hộ 5 0 1 0 0 0 0 0 4

Nhân khẩu 14 0 4 0 0 0 0 0 10

Hộ 61 10 10 3 4 0 4 0 46

Nhân khẩu 161 38 31 4 10 0 21 0 119
Tổng cộng

        NGƯỜI LẬP BIỂU
Sơn Lễ.ngày  07 tháng  11 năm 2023

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CH  Ủ TỊCH 

7 Thôn Trung Lễ

Võ Lâm Nguyễn Văn Duẫn



Năm báo cáo: 2023

Tái cận 
nghèo

Phát sinh 
mới

Hộ 4 3 0 0 1 0 1 0 3

Nhân khẩu 10 8 0 0 3 0 1 0 6

Hộ 17 7 1 0 3 0 0 0 12

Nhân khẩu 67 30 5 0 15 0 0 0 47

Hộ 15 7 1 0 2 0 1 0 10

Nhân khẩu 67 28 3 0 10 0 4 0 50

Hộ 6 3 0 0 1 0 1 0 5

Nhân khẩu 21 10 0 0 2 0 4 0 17

Hộ 10 4 0 0 1 0 0 0 7

Nhân khẩu 39 16 0 0 4 0 0 0 27

Hộ 11 6 1 0 1 0 3 0 8

Nhân khẩu 41 22 3 0 5 0 14 0 35

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN LỄ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 7.3
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ CẬN NGHÈO TRONG NĂM

(Áp dụng cho cấp xã)

1 Thôn Sơn Thủy

2 Thôn Tây Nam

Tổng số            
   hộ cận 

nghèo cuối 
năm (theo 
Quyết định 
phê duyệt 
của cấp có 
thẩm quyền)

Nguyên nhân: 
thay đổi nhân 
khẩu, chuyển 

đến, tách, nhập 
với hộ khác,...

Diễn biến tăng số hộ cận nghèo

TT Thôn/tổ dân phố
Số hộ 

nghèo trở 
thành hộ 
cận nghèo

Số hộ ngoài danh sách 
hộ nghèo, hộ cận 

nghèo gặp khó khăn 
đột xuất trong năm

3 Thôn Khe Cò

4 Thôn Đức Vừ

Phân tổ

Tổng số            
     hộ cận 
nghèo đầu 
năm       

(theo Quyết 
định phê 
duyệt của 

cấp có 
thẩm quyền)

Diễn biến giảm số hộ cận nghèo

Số hộ 
thoát cận 

nghèo 

Số hộ cận 
nghèo   

trở thành 
hộ nghèo

Nguyên nhân: thay 
đổi nhân khẩu, hộ 
đơn thân chết đi, 

chuyển đi nơi 
khác, tách, nhập 

với hộ khác,...

5 Thôn Cao Thắng

6 Thôn Thọ Lộc



Hộ 8 3 0 0 0 0 0 0 5

Nhân khẩu 32 16 0 0 0 0 0 0 16

Hộ 71 33 3 0 9 0 6 0 50

Nhân khẩu 277 130 11 0 39 0 23 0 198
Tổng cộng 

7 Thôn Trung Lễ

NGƯỜI LẬP BIỂU

Võ Lâm Nguyễn Văn Duẫn

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CH  Ủ TỊCH 

Sơn Lễ.ngày 07 tháng 11 năm 2023



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Thôn Sơn Thủy 4 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 2 2

2 Thôn Tây Nam 10 1 6 0 7 0 0 0 0 0 0 5 5

3 Thôn Khe Cò 7 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 3 4

4 Thôn Đức Vừ 7 0 6 1 5 0 0 0 2 0 0 3 3

5 Thôn Cao Thắng 8 0 7 0 6 0 0 0 1 0 0 4 6

6 Thôn Thọ Lộc 6 0 5 0 6 0 0 0 1 0 0 5 5

7 Thôn Trung Lễ 4 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3

Cộng 46 1 34 1 37 0 0 0 4 0 0 24 28

Ghi 
chú:

1: Việc làm 3: Dinh dưỡng 5: Trình độ giáo dục của 
người lớn 7: Chất lượng nhà ở 11: Sử dụng dịch vụ viễn thông

2: Người phụ thuộc trong hộ gia đình 4: Bảo hiểm y tế 6: Tình trạng đi học của 
trẻ em

8: Diện tích nhà ở bình 
quân đầu người 10: Nhà tiêu hợp vệ sinh 12: Phương tiện phục vụ tiếp cận 

thông tin

9: Nguồn nước sinh hoạt

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN LỄ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 7.4. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA HỘ NGHÈO
(Áp dụng cho cấp xã)

TT Thôn/ tổ dân phố Tổng số hộ 
nghèo

Chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo

Năm báo cáo:2023

Sơn Lễ.ngày 07  tháng 11 năm 2023
           NGƯỜI LẬP BIỂU TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CH  Ủ TỊCH 

Võ Lâm Nguyễn Văn Duẫn



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Thôn Sơn Thủy 4 0.00 75.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00

2 Thôn Tây Nam 10 10.00 60.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00

3 Thôn Khe Cò 7 0.00 57.14 0.00 71.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.86 57.14

4 Thôn Đức Vừ 7 0.00 85.71 14.29 71.43 0.00 0.00 0.00 28.57 0.00 0.00 42.86 42.86

5 Thôn Cao Thắng 8 0.00 87.50 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 50.00 75.00

6 Thôn Thọ Lộc 6 0.00 83.33 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 16.67 0.00 0.00 83.33 83.33

7 Thôn Trung Lễ 4 0.00 75.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 75.00

Cộng 46 2.17 73.91 2.17 80.43 0.00 0.00 0.00 8.70 0.00 0.00 52.17 60.87

Ghi 
chú:

1: Việc làm 3: Dinh dưỡng 5: Trình độ giáo dục của 
người lớn 7: Chất lượng nhà ở 9: Nguồn nước sinh hoạt 11: Sử dụng dịch vụ viễn thông

2: Người phụ thuộc trong hộ gia đình 4: Bảo hiểm y tế 6: Tình trạng đi học của 
trẻ em

8: Diện tích nhà ở bình 
quân đầu người 10: Nhà tiêu hợp vệ sinh 12: Phương tiện phục vụ tiếp cận thông 

tin

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN LỄ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 7.5. PHÂN TÍCH TỶ LỆ CÁC CHỈ SỐ THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA HỘ NGHÈO
(Áp dụng cho cấp xã)

TT Thôn/ tổ dân phố Tổng số hộ 
nghèo

Tỷ lệ chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo 
(so với tổng số hộ nghèo)

Năm báo cáo: 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

Võ Lâm

Sơn Lễ.ngày  07 tháng 11 năm 2023
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CH  Ủ TỊCH 

Nguyễn Văn Duẫn



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Thôn Sơn Thủy 3 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2
2 Thôn Tây Nam 12 2 4 0 10 0 0 0 0 0 0 6 7
3 Thôn Khe Cò 10 1 3 0 8 0 0 0 0 0 0 5 6
4 Thôn Đức Vừ 5 0 2 0 5 0 0 0 1 0 0 3 4
5 Thôn Cao Thắng 7 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 4 5
6 Thôn Thọ Lộc 8 0 3 0 6 0 0 1 1 0 0 4 5
7 Thôn Trung Lễ 5 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 2 3

50 4 16 1 43 0 0 1 2 0 0 26 32

Ghi 
chú:

1: Việc làm 3: Dinh dưỡng 5: Trình độ giáo dục 
của người lớn 7: Chất lượng nhà ở 11: Sử dụng dịch vụ viễn thông

2: Người phụ thuộc trong hộ gia đình 4: Bảo hiểm y tế 6: Tình trạng đi học của 
trẻ em

8: Diện tích nhà ở bình 
quân đầu người 10: Nhà tiêu hợp vệ sinh 12: Phương tiện phục vụ tiếp cận 

thông tin

9: Nguồn nước sinh hoạt

Tổng cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN LỄ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 7.6. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA HỘ CẬN NGHÈO
(Áp dụng cho cấp xã)

TT Thôn/ tổ dân phố Tổng số hộ 
cận nghèo

Chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ cận nghèo

NGƯỜI LẬP BIỂU

Võ Lâm

Sơn Lễ.ngày  07 tháng 11 năm 2023
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CH  Ủ TỊCH 

Nguyễn Văn Duẫn



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Thôn Sơn Thủy 3 33.3 33.3 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 66.7
2 Thôn Tây Nam 12 16.7 33.3 0.0 83.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 58.3
3 Thôn Khe Cò 10 10.0 30.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 60.0
4 Thôn Đức Vừ 5 0.0 40.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 60.0 80.0
5 Thôn Cao Thắng 7 0.0 28.6 14.3 85.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.1 71.4
6 Thôn Thọ Lộc 8 0.0 37.5 0.0 75.0 0.0 0.0 12.5 12.5 0.0 0.0 50.0 62.5
7 Thôn Trung Lễ 5 0.0 20.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 60.0

Cộng 50 8.0 32.0 2.0 86.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 52.0 64.0

Ghi 
chú:

1: Việc làm 3: Dinh dưỡng 5: Trình độ giáo 
dục của người lớn 7: Chất lượng nhà ở 11: Sử dụng dịch vụ viễn 

thông

2: Người phụ thuộc trong hộ gia đình 4: Bảo hiểm y tế 6: Tình trạng đi 
học của trẻ em

8: Diện tích nhà ở 
bình quân đầu 

người
10: Nhà tiêu hợp vệ sinh 12: Phương tiện phục vụ tiếp 

cận thông tin

9: Nguồn nước sinh hoạt

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN LỄ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 7.7. PHÂN TÍCH TỶ LỆ CÁC CHỈ SỐ THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA HỘ CẬN NGHÈO
(Áp dụng cho cấp xã)

TT Khu vực/đơn vị Tổng số hộ 
cận nghèo

Tỷ lệ chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo
 (so với tổng số hộ cận nghèo)

        NGƯỜI LẬP BIỂU

Võ Lâm

Sơn Lễ.ngày  07 tháng 11 năm 2023
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CH  Ủ TỊCH 

Nguyễn Văn Duẫn



A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hộ 122 0 4 3 0 0 4 4 0 0 3

Nhân khẩu 350 0 6 6 0 0 6 10 0 0 3
Hộ 223 0 10 12 0 0 3 4 0 0 0

Nhân khẩu 737 0 40 47 0 0 9 15 0 0 0
Hộ 181 0 7 10 0 0 5 0 0 0 3

Nhân khẩu 578 0 15 50 0 0 8 0 0 0 3
Hộ 191 0 7 5 0 0 5 3 0 0 2

Nhân khẩu 578 0 21 17 0 0 10 8 0 0 3
Hộ 161 0 8 7 0 0 8 2 0 0 7

Nhân khẩu 520 0 15 27 0 0 15 3 0 0 14
Hộ 138 0 6 8 0 0 6 1 0 0 2

Nhân khẩu 391 0 12 35 0 0 12 3 0 0 3
Hộ 137 0 4 5 0 0 4 4 0 0 2

Nhân khẩu 392 0 10 16 0 0 10 12 0 0 5
Hộ 1153 0 46 50 0 0 35 18 0 0 19

Nhân khẩu 3546 0 119 198 0 0 70 51 0 0 31

Hộ nghèo có đối 
tượng người có 
công với cách 

mạng

Tổng số 
hộ cận 
nghèo

Hộ nghèo dân 
tộc thiểu số

Hộ cận 
nghèo 

dân tộc 
thiểu số

7 Thôn Trung Lễ

2 Thôn Tây Nam

3 Thôn Khe Cò

4 Thôn Đức Vừ

5 Thôn Cao Thắng

6 Thôn Thọ Lộc

Hộ nghèo 
thuộc 

chính sách 
BTXH

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các nhóm đối tượng

1 Thôn Sơn Thủy

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN LỄ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 7.8. PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG 
(Áp dụng cho cấp xã)

TT Thôn/tổ dân phố

Phân tổ
(Hộ,

nhân khẩu)
Tổng số hộ 

dân cư

Số hộ dân 
tộc thiểu 

số
Tổng số 
hộ nghèo

Hộ cận 
nghèo có đối 
tượng người 
có công với 
cách mạng

Hộ nghèo 
không có khả 
năng lao động

Hộ cận 
nghèo 

không có 
khả năng 
lao động

Võ Lâm

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CH  Ủ TỊCH 

Nguyễn Văn Duẫn

Tổng cộng(I+II)

Sơn Lễ.ngày 07 tháng 11 năm 2023
         NGƯỜI LẬP BIỂU



Tổng 
số Kinh Hoa Lào Thái Chứt Tày .... Tổng 

số Kinh Hoa Lào Thái Chứt Tày ....

1 Thôn Sơn Thủy 4 4 4 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0

2 Thôn Tây Nam 10 10 10 0 0 0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 0 0

3 Thôn Khe Cò 7 7 7 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0

4 Thôn Đức Vừ 7 7 7 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0

5 Thôn Cao Thắng 8 8 8 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0

6 Thôn Thọ Lộc 6 6 6 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 0

7 Thôn Trung Lễ 4 4 4 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0

46 46 46 0 0 0 0 0 0 50 50 50 0 0 0 0 0 0Tổng cộng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN LỄ

TT Thôn/tổ dân phố Tổng số hộ 
nghèo

Mẫu số 7.9. PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO THEO CÁC NHÓM DÂN TỘC
(Áp dụng cho cấp xã)

Hộ nghèo dân tộc thiểu số Tổng số 
hộ cận 
nghèo

Hộ cận nghèo nghèo dân tộc thiểu số

Sơn Lễ.ngày 07 tháng 11 năm 2023
NGƯỜI LẬP BIỂU TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CH  Ủ TỊCH 

Võ Lâm Nguyễn Văn Duẫn



Không có đất sản 
xuất

Không có vốn 
sản xuất, kinh 

doanh

Không có lao 
động

Không có công 
cụ/ phương tiện 

sản xuất

Không có kiến 
thức về sản xuất

Không có kỹ 
năng lao động, 

sản xuất

Có người ốm 
đau, bệnh nặng, 

tai nạn...

Nguyên nhân 
khác (ghi rõ)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

1 ThôN Sơn Thủy

- Hộ Nghèo 0 0 4 0 0 0 2 0

- Hộ cận nghèo 0 0 2 2 0 1 1 0

2 Thôn Tây Nam

- Hộ Nghèo 0 0 3 4 3 0 2 0

- Hộ cận nghèo 1 1 2 0 0 3 2 0

3 Thôn Khe Cò

- Hộ Nghèo 0 0 2 0 0 2 3 0

- Hộ cận nghèo 0 0 2 0 0 2 3 0

4 Thôn Đức Vừ

- Hộ Nghèo 0 0 5 0 0 4 1 0

- Hộ cận nghèo 0 0 1 0 1 2 2 0

5 Thôn Cao Thắng

- Hộ Nghèo 0 0 6 0 4 5 0

- Hộ cận nghèo 0 0 3 2 0 1 2 0

6 Thôn Thọ Lộc

- Hộ Nghèo 0 0 4 0 2 2 3 0

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN LỄ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Thôn/tổ dân phố

Mẫu số 7.10. PHÂN NHÓM HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO THEO CÁC NGUYÊN NHÂN NGHÈO
(Áp dụng cho cấp xã)

Nguyên nhân nghèo, cận nghèo



- Hộ cận nghèo 0 0 2 0 2 1 3 0

7 Thôn Trung Lễ

- Hộ Nghèo 0 0 2 0 1 2 2 0

- Hộ cận nghèo 0 0 2 0 0 1 1 0

Cộng

- Hộ Nghèo 0 0 26 4 6 14 18 0

- Hộ cận nghèo 1 1 14 4 3 11 14 0

Sơn Lễ.ngày 07 tháng 11 năm 2023
NGƯỜI LẬP BIỂU TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CH  Ủ TỊCH 

Võ Lâm Nguyễn Văn Duẫn







ĐVT: Trẻ

Giáo dục Giáo dục

Chỉ số  thiếu 
hụt về bảo hiểm    

   y tế 

Chỉ số   thiếu 
hụt về dinh 

dưỡng

Chỉ số    thiếu 
hụt về tình 

trạng    đi học

Chỉ số   thiếu 
hụt về bảo hiểm      

     y tế 

Chỉ số   thiếu 
hụt về dinh 

dưỡng

Chỉ số    thiếu 
hụt về tình 

trạng    đi học

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Thôn Sơn Thủy 0 0 0 0 2 2 0 0

2 Thôn Tây Nam 20 20 0 0 17 17 0 0

3 Thôn Khe Cò 5 5 0 0 19 19 0 0

4 Thôn Đức Vừ 6 6 0 0 6 6 0 0

5 Thôn Cao Thắng 3 3 0 0 8 8 0 0

6 Thôn Thọ Lộc 2 2 0 0 10 10 0 0

7 Thôn Trung Lễ 0 0 0 0 6 6 0 0

36 36 0 0 68 68 0 0Tổng cộng

Y tế

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN LỄ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 7.11. 
TỔNG HỢP CHỈ SỐ THIẾU HỤT CỦA TRẺ EM  THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

(Áp dụng cho cấp xã)

TT Thôn/Tổ dân phố

Chỉ số thiếu hụt của trẻ em
 thuộc hộ nghèo

Chỉ số thiếu hụt của trẻ em
 thuộc hộ cận nghèo

Tổng số trẻ em 

Y tế

Tổng số trẻ em 

Sơn Lễ.ngày 07 tháng 11 năm 2023
NGƯỜI LẬP BIỂU TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CH  Ủ TỊCH 

Võ Lâm Nguyễn Văn Duẫn





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 1 Lê Thị Soa Lê Thị Soa 1 16/02/1934 2 042134004665 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy 1 1 x x

2 2 Nguyễn Quang Tình Nguyễn Quang Tình 1 12/10/1976 1 042076018199 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy 1 1 x x

3 Nguyễn Quang Tình Phùng Thị Hiến 2 20/10/1973 2 042173009480 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy 1 1

4 Nguyễn Quang Tình Nguyễn Quang Thắm 3 02/07/2002 1 042202008237 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy 1 1 x

5 3 Nguyễn Thị Tiu Nguyễn Thị Tiu 1 08/02/1947 2 042147003644 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy 1 1 x x

6 4 Đinh Thị Xuân Đinh Thị Xuân 1 01/01/1924 2 042124001303 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy 1 1 x x

7 5 Trần Văn Thường Trần Văn Thường 1 21/07/1989 1 042089018400 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

8 Trần Văn Thường Bùi Thị Thu 2 10/08/1996 2 040196019626 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

9 Trần Văn Thường Trần Nguyên Khánh 3 30/09/2016 1 042216013495 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

10 Trần Văn Thường Trần Quốc Bảo 3 24/08/2019 1 042219008302 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

Hộ 
nghèo 
có chủ 

hộ 
hoặc 
thành 
viên là 
người 

có công  
 (đánh 
dấu X 
vào 

hàng 
chủ hộ, 
thành 
viên 
NCC)

Phân 
loại hộ

Hộ 
nghèo 
không 
có khả 
năng 
lao 

động 
(đánh 
dấu X 
vào 

hàng 
chủ 
hộ)

Hộ 
nghèo 
có đối 
tượng 
BTXH
(đánh 
dấu X 

đối 
tượng 
tương 
ứng)

Họ và tên thành viên

Quan 
 hệ 
với 
chủ 
hộ

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính 

(Nam, 
Nữ)

Số CCCD/Mã 
ĐDCN

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN LỄ

Mẫu số 7.13. DANH SÁCH 
HỘ NGHÈO THEO TIÊU CHÍ HỘ NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2022-2025

(Áp dụng cho cấp xã)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi 
chúTỉnh Huyện, Xã, Thôn Dân 

tộc

Năm rà soát: 2023

Số 
TT

Số 
TT 
hộ

Họ và tên chủ hộ



11 6 Lê Thị Giang Lê Thị Giang 1 08/11/1976 2 042176015659 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1 x

12 Lê Thị Giang Lê Minh Anh 3 10/07/2008 2 042308001032 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

13 7 Nguyễn Văn Mạo Nguyễn Văn Mạo 1 01/10/1963 1 042063007835 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1 x x

14 Nguyễn Văn Mạo Văn Thị Nhung 2 01/03/1962 2 042162006930 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

15 Nguyễn Văn Mạo Quan Nguyễn Phương Uyên 5 07/08/2008 2 008308007984 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 2 1

16 8 Cao Xuân Công Cao Xuân Công 1 20/04/1987 1 042087012206 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

17 Cao Xuân Công Vũ Thị Thảo 2 14/08/1990 2 038190041422 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

18 Cao Xuân Công Cao Anh Hào 3 01/09/2015 1 042215010882 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

19 Cao Xuân Công Cao Minh Phúc 3 18/09/2017 1 042217009805 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

20 Cao Xuân Công Cao Đức Phú 3 10/08/2022 1 042222005376 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

21 9 Nguyễn Văn Quang Nguyễn Văn Quang 1 01/03/1965 1 042065007150 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

22 Nguyễn Văn Quang Nguyễn Thị Hoa 2 21/10/1968 2 042168010769 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

23 Nguyễn Văn Quang Nguyễn Văn Thạch 3 16/03/1994 1 042094004152 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

24 Nguyễn Văn Quang Nguyễn Lê Đình Nhật 5 03/06/2017 1 042217005662 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

25 Nguyễn Văn Quang Nguyễn Lê Diệu Anh 5 13/07/2019 2 042319006654 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

26 10 Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Văn Phúc 1 23/07/1984 1 042084006782 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

27 Trần Thị Hoàn Trần Thị Hoàn 2 11/01/1997 2 042197008918 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

28 Nguyễn Thúy Dương Nguyễn Thúy Dương 3 24/08/2015 2 042315011432 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

29 Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Đăng Quang 3 11/11/2019 1 042219012217 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

30 Nguyễn Kim Ngân Nguyễn Kim Ngân 3 13/11/2022 2 042322009070 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

31 11 Cao Xuân Hữu Cao Xuân Hữu 1 18/03/1984 1 042084012059 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1 x

32 Phan Thị Hà Phan Thị Hà 2 10/08/1991 2 040191015046 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1 x

33 Cao Phương Trúc Cao Phương Trúc 3 18/11/2011 2 042311009965 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

34 Cao Đức Hiệu Cao Đức Hiệu 3 20/03/2010 1 042210010922 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

35 Cao Khánh Ly Cao Khánh Ly 3 03/06/2022 2 042322003236 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

36 12 Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Thảo 1 25/06/1963 2 042163014613 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1 x



37 13 Nguyễn Văn Diện Nguyễn Văn Diện 1 15/09/1950 1 042050005238 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

38 Nguyễn Văn Diện Nguyễn Thị Hoài 3 20/05/1996 2 042196015136 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

39 Nguyễn Văn Diện Đào Thanh Trúc 5 01/01/2012 2 042312008739 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

40 Nguyễn Văn Diện Nguyễn Thị Huế 3 30/06/1990 2 042190012280 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

41 Nguyễn Văn Diện Đào Trọng Bách 5 02/09/2017 1 042217009171 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

42 14 Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Văn Nghĩa 1 10/09/1985 1 042085012531 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

43 Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Thị Na 2 08/03/1993 2 040093038551 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

44 Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Văn Minh 3 21/07/2015 1 042215004603 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

45 Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Thùy Duyên 3 08/03/2017 2 042317002563 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

46 Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Thùy Dương 3 01/02/2019 2 042319001161 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 1

47 15 Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Thị Huệ 1 12/10/1988 2 042188005769 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 1 x x

48 Nguyễn Thị Huệ Bùi Xuân Hải 2 16/06/1987 1 040087050609 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 1

49 Nguyễn Thị Huệ Bùi Ngọc Hà 3 01/01/2011 2 040311000355 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 1

50 Nguyễn Thị Huệ Bùi Ngọc Ánh 3 01/09/2015 2 040315001311 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 1

51 16 Nguyễn Văn Tài Nguyễn Văn Tài 1 26/03/1975 1 042075010431 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 1

52 Nguyễn Văn Tài Trần Thị Thu Hà 2 01/11/1979 2 042179005462 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 1

53 Nguyễn Văn Tài Nguyễn Trường Hải 3 21/05/2019 1 042219006054 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 1

54 17 Nguyễn Thị Phương Mai Nguyễn Thị Phương Mai 1 23/06/1967 2 042167004255 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 1 x

55 18 Dương Thị Hiền Dương Thị Hiền 1 22/12/1957 2 042157009354 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 1 x x

56 19 Trần Thị Đa Trần Thị Đa 1 30/12/1949 2 042149008146 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 1 x x

57 20 Phan Thị Hiền Phan Thị Hiền 1 28/07/1950 2 042150011570 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 1 x x

58 21 Phan Tuấn Điệp Phan Tuấn Điệp 1 28/01/1982 1 042082016933 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 1

59 Phan Tuấn Điệp Nguyễn Thị Hướng 2 10/02/1989 2 042189015661 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 1

60 Phan Tuấn Điệp Phan Xuân Đàn 3 28/03/2011 1 042211001960 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 1

61 Phan Tuấn Điệp Phan Xuân Trường 3 31/05/2022 1 042222003933 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 1

62 22 Phạm Vỵ Phạm Vỵ 1 20/12/1963 1 042063013987 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1



63 Phạm Vỵ Đào Thị Hương 2 20/03/1965 2 042165004816 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1

64 Phạm Vỵ Phạm Doanh 3 20/12/1990 1 042090005843 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1

65 Phạm Vỵ Nguyễn Thị Sen 5 20/05/1991 2 038191047790 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1

66 Phạm Vỵ Phạm Thị Thúy Hiền 3 14/02/1998 2 042198005835 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1

67 Phạm Vỵ Phạm Ngọc Khánh An 5 03/06/2019 2 042314005134 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1

68 Phạm Vỵ Phạm Bảo Nam 5 12/11/2017 1 042217013667 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1

69 23 Nguyễn Thị Sương Nguyễn Thị Sương 1 01/01/1940 2 042140003642 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1 x x

70 24 Nguyễn Quang Nguyên Nguyễn Quang Nguyên 1 10/02/1981 1 042081006463 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1 x

71 Nguyễn Quang Nguyên Phạm Thị Nhàn 2 03/05/1986 2 042186008671 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1

72 Nguyễn Quang Nguyên Nguyễn Quang Hoàng 3 20/10/2011 1 042211005827 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1 x

73 Nguyễn Quang Nguyên Nguyễn Thị Huyền Trang 3 03/05/2015 2 042315012558 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1

74 Nguyễn Quang Nguyên Nguyễn Thị Kim Ngân 3 04/08/2021 2 042321007481 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1

75 25 Nguyễn Thị Mạo Nguyễn Thị Mạo 1 01/09/1963 2 042163015999 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1 x x

76 Nguyễn Thị Mạo Nguyễn Thị Thanh 5 26/10/1971 2 042171013028 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1 x

77 26 Trần Thị Thắm Trần Thị Thắm 1 20/03/1968 2 042168008255 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1 x

78 27 Lê Thị Hồng Lê Thị Hồng 1 20/09/1956 2 042156008504 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1

79 Lê Thị Hồng Nguyễn Đình Lĩnh 3 03/03/1982 1 042082010926 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1

80 Lê Thị Hồng Nguyễn Thị Thuận 3 11/05/1992 2 042192017114 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1

81 Lê Thị Hồng Nguyễn Thị Trà Giang 5 03/01/2020 2 042320000634 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1 x

82 28 Hoàng Thị Quý Hoàng Thị Quý 1 2/9/1957 2 042157012616 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 1 x

83 29 Cao Thị Huê Cao Thị Huê 1 20/04/1959 2 042159012927 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 1 x

84 30 Phan Thị Hồng Phan Thị Hồng 1 30/01/1948 2 042148005496 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 1 x

85 Phan Thị Hồng Phạm Trung Phồn 3 22/11/1974 1 042074014769 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 1 x

86 31 Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Liên 1 10/11/1990 2 042190018318 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 1 x x

87 Nguyễn Thị Liên Nguyễn Anh Khôi 3 04/10/2015 1 042215008711 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 1

88 32 Nguyễn Thị Miều Nguyễn Thị Miều 1 10/01/1930 2 042130002219 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 1 x x



89 Nguyễn Thị Miều Phan Xuân Vương 3 15/05/1965 1 042065005195 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 1 x

90 33 Lê Thị Soa Lê Thị Soa 1 12/02/1941 2 042141004848 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 1 x x

91 34 Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Thảo 1 01/01/1930 2 042130002065 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 1 x x

92 35 Phan Thị Thu Phan Thị Thu 1 03/03/1992 2 042192014464 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 1 x x

93 Phan Thị Thu Phan Tuấn Phong 3 05/02/2015 1 042215004745 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 1

94 Phan Thị Thu Phan Quỳnh Anh 3 20/06/2020 2 042320004788 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 1

95 36 Phan Xuân Quốc Phan Xuân Quốc 1 20/08/1960 1 042060011426 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2 x

96 Phan Xuân Quốc Phan Thị Thanh 2 23/02/1961 2 042161007925 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

97 Phan Xuân Quốc Phan Thị Nga 3 02/02/1994 2 042194017425 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2 x

98 37 Nguyễn Thị Tý Nguyễn Thị Tý 1 26/01/1946 2 042146006126 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 1 x

99 Nguyễn Thị Tý Nguyễn Thị Nguyên 3 21/10/1973 2 042173015283 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 1 x

100 38 Nguyễn Mạnh Đoàn Nguyễn Mạnh Đoàn 1 29/10/1979 1 042079007351 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 1 x

101 Nguyễn Mạnh Đoàn Nguyễn Trường Giang 3 19/07/2009 1 077209002073 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 1

102 39 Đặng Đình Hiến Đặng Đình Hiến 1 25/05/1973 1 042073005361 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 1 x

103 40 Đinh Nho Luận Đinh Nho Luận 1 12/01/1961 1 042061006476 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 1 x

104 Đinh Nho Luận Bùi Thị Hiền 2 12/07/1957 2 042157009786 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 1

105 Đinh Nho Luận Đinh Quốc Toản 3 05/04/1989 1 042089006622 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 1

106 Đinh Nho Luận Đinh Quốc Quân 5 21/09/2010 1 042210000007 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 1

107 Đinh Nho Luận Phan Thị Duyên 4 01/02/1930 2 042130004477 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 1 x

108 41 Phạm Thị Lan Phạm Thị Lan 1 26/12/1953 2 042053005718 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 1 x

109 42 Trần Thị Huế Trần Thị Huế 1 10/02/1928 2 042128003726 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 1 x x

110 43 Nguyễn Quang Hải Nguyễn Quang Hải 1 02/10/1956 1 042056008909 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 1 x

111 Nguyễn Quang Hải Nguyễn Thị Khánh 2 01/02/1958 2 042158012265 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 1

112 44 Nguyễn Quang Sơn Nguyễn Quang Sơn 1 18/08/1960 1 042060017093 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 1 x

113 Nguyễn Quang Sơn Nguyễn Thị Hồng 2 02/06/1961 2 042161004450 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 1

114 Nguyễn Quang Sơn Nguyễn Thị Long 3 16/03/1989 2 042189011011 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 1 x



115 Nguyễn Quang Sơn Nguyễn Công Thành 3 25/03/1997 1 042097011647 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 1 x

116 45 Đinh Văn Quế Đinh Văn Quế 1 01/05/1946 1 042046005759 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 1 x

117 Đinh Văn Quế Nguyễn Thị Mợi 2 01/01/1941 2 042141003712 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 1 x

118 Đinh Văn Quế Đinh Văn Thế 3 02/02/1986 1 042086015652 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 1

119 46 Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Thanh 1 15/11/1954 2 042154005254 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 1 x x

35 32

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG LĐTB&XH HUYỆN

CHUYÊN VIÊN TRƯỞNG PHÒNG

Võ Lâm       Nguyễn Văn Duẫn

NGƯỜI LẬP BIỂU
Ngày  05 tháng 11 năm 2023
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Tổng: 46 hộ 119 khẩu



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 Phan Thị Soa Phan Thị Soa 1 04/06/1989 2 042189018111 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy 1 2 x x

2 Phan Thị Soa Phạm Huy Hoàng 3 15/03/2015 1 042215009859 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy 1 2

3 Phan Thị Soa Phạm Kim Tuyến 3 13/10/2018 2 042318010192 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy 1 2

4 2 Đinh Thị Phương Đinh Thị Phương 1 07/01/1955 2 042155005563 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy 1 2 x

5 Đinh Thị Phương Đậu Tiến Quốc 3 12/02/1985 1 042085020305 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy 1 2

6 3 Nguyễn Thị Liễu Nguyễn Thị Liễu 1 24/11/1956 2 042156007045 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy 1 2 x

7 4 Phan Văn Trung Phan Văn Trung 1 06/04/1955 1 042055005052 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2 x

8 Phan Văn Trung Nguyễn Thị Lài 2 16/05/1971 2 042171009495 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

9 Phan Văn Trung Phan Thị Tâm 3 07/05/2007 2 042307007432 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

10 Phan Văn Trung Phan Văn Tình 3 20/04/2011 1 042211002334 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

11 5 Nguyễn Thị Huế Nguyễn Thị Huế 1 24/10/1991 2 042191012822 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2 x

12 Nguyễn Thị Huế Phạm Phương Thảo 3 04/03/2013 2 042313002399 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

13 6 Cao Xuân Thịnh Cao Xuân Thịnh 1 03/06/1976 1 042076012994 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

14 Cao Xuân Thịnh Lê Thị Yến 2 01/10/1980 2 042180013863 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

15 Cao Xuân Thịnh Cao Thị Hoài 3 22/11/2004 2 042304010094 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2
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16 Cao Xuân Thịnh Cao Duy Hùng 3 11/10/2012 1 042212010018 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

17 7 Phan Văn Đường Phan Văn Đường 1 06/05/1974 1 042074013236 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

18 Phan Văn Đường Lê Thị Hoài An 2 12/01/1983 2 042183018903 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

19 Phan Văn Đường Phan Thị Thanh Trúc 3 04/04/2016 2 042316006673 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

20 8 Phan Mạnh Tuấn Phan Mạnh Tuấn 1 02/08/1988 1 042088002516 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2 x

21 Phan Mạnh Tuấn Lê Thị Lành 2 18/09/1985 2 042185007250 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

22 Phan Mạnh Tuấn Phan Hà Gia Bảo 3 20/03/2014 1 042214010819 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

23 Phan Mạnh Tuấn Phan Ngân Khánh 3 18/04/2016 2 042316006774 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

24 9 Nguyễn Học Lệ Nguyễn Học Lệ 1 10/10/1970 1 042070010066 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2 x

25 Nguyễn Học Lệ Đinh Thị Mỹ 2 10/12/1975 2 042175012609 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

26 Nguyễn Học Lệ Nguyễn Học Huy 3 28/01/2002 1 042202005152 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

27 Nguyễn Học Lệ Nguyễn Thị Thu Hương 3 10/01/2004 2 042304009844 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

28 Nguyễn Học Lệ Nguyễn Thị Lan 3 11/10/2007 2 042307010757 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

29 10 Nguyễn Văn Đăng Nguyễn Văn Đăng 1 14/07/1989 1 042089006351 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

30 Nguyễn Văn Đăng Trịnh Thị Ngọc Dung 2 10/01/1997 2 042197008682 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

31 Nguyễn Văn Đăng Nguyễn Minh Cung 3 04/06/2018 1 042218006623 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

32 Nguyễn Văn Đăng Nguyễn Thanh Xuân 3 18/09/2019 2 042319009479 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

33 11 Phan Văn Tiến Phan Văn Tiến 1 09/04/1990 1 042090018246 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

34 Phan Văn Tiến Bùi Thị Giang 2 15/05/1993 2 042193008437 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

35 Phan Văn Tiến Phan Quốc Nhật 3 19/11/2017 1 042217013076 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

36 12 Bùi Văn Thân Bùi Văn Thân 1 27/12/1994 1 040094012024 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2 x

37 Bùi Văn Thân Nguyễn Thị Hạnh 2 26/08/1995 2 042195007814 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2 x

38 Bùi Văn Thân Bùi Văn Duẩn 3 30/10/2015 1 042215019096 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

39 Bùi Văn Thân Bùi Khánh Ly 3 23/01/2018 2 042318000719 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

40 Bùi Văn Thân Nguyễn Thị Mận 5 02/04/1966 2 042166009471 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

41 13 Phan Thị Vân Phan Thị Vân 1 21/04/1982 2 042182014650 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2 x

42 Phan Thị Vân Lê Xuân Nghĩa 3 16/03/2002 1 042202010364 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

43 Phan Thị Vân Lê Thị Thúy Tình 3 29/08/2005 2 042305011481 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2



44 Phan Thị Vân Phan Nguyễn Sơn Chung 3 25/03/2012 1 042216005163 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

45 Phan Thị Vân Phan Hồng Vy 3 09/05/2016 2 042212018592 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

46 14 Hoàng Thanh Toàn Hoàng Thanh Toàn 1 10/01/1988 1 042088015204 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

47 Hoàng Thanh Toàn Nguyễn Thị Giang 2 19/07/1987 2 042187014026 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

48 Hoàng Thanh Toàn Hoàng Tuấn Tú 3 12/03/2014 1 042214005558 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

49 Hoàng Thanh Toàn Hoàng Mạnh Phi 3 09/05/2023 1 042223004250 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

50 15 Nguyễn Quốc Hưng Nguyễn Quốc Hưng 1 06/02/1986 1 042086009007 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2 x

51 Nguyễn Quốc Hưng Tống Thị Huyền 2 16/02/1996 2 042196015035 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

52 Nguyễn Quốc Hưng Nguyễn Anh Thư 3 24/11/2015 2 042315000457 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

53 Nguyễn Quốc Hưng Nguyễn Quốc Trung 3 08/06/2023 1 042223005744 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1 2

54 16 Nguyễn Thị Xoan Nguyễn Thị Xoan 1 02/06/1965 2 042165011110 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2 x

55 Nguyễn Thị Xoan Nguyễn Quang Hiếu 3 12/04/1973 1 042073014130 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

56 Nguyễn Thị Xoan Phạm Thị Kim Tuyến 3 17/07/1980 2 042180006749 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

57 Nguyễn Thị Xoan Nguyễn Thị Tình 5 06/02/2003 2 042303009000 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

58 Nguyễn Thị Xoan Nguyễn Quang Huy 5 18/02/2007 1 042207006711 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

59 Nguyễn Thị Xoan Nguyễn Quang Nhật 5 05/10/2014 1 042214006044 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

60 17 Nguyễn Đức Thuận Nguyễn Đức Thuận 1 13/09/1983 1 042083014403 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

61 Nguyễn Đức Thuận Trần Thị Thảo 2 16/03/1985 2 042185007411 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

62 Nguyễn Đức Thuận Nguyễn Anh Thư 3 22/07/2008 2 042308011153 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

63 Nguyễn Đức Thuận Nguyễn Anh Thơ 3 10/11/2013 2 042313007689 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

64 Nguyễn Đức Thuận Nguyễn Thị Sâm 5 01/10/1956 2 042156006692 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

65 Nguyễn Đức Thuận Nguyễn Trần Yến Nhi 5 31/01/2016 2 042316005728 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

66 18 Cao Xuân Hoàng Cao Xuân Hoàng 1 10/08/1985 1 042085015563 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

67 Cao Xuân Hoàng Nguyễn Thị Hương 2 09/07/1988 2 040188033669 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

68 Cao Xuân Hoàng Cao Xuân Hùng 3 04/02/2013 1 042213000007 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

69 Cao Xuân Hoàng Cao Thị Hà Chi 3 14/10/2014 2 042314000012 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

70 Cao Xuân Hoàng Cao Phương Thúy 3 10/05/2016 2 042316002396 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

71 19 Trần Đình Hương Trần Đình Hương 1 08/03/1994 1 042094008853 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2



72 Trần Đình Hương Nguyễn Thị Mơ 2 27/04/1996 2 042196014306 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

73 Trần Đình Hương Trần Cẩm Tú 3 15/07/2021 2 042321005941 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

74 Trần Đình Hương Trần Đình Hoàng 3 6/6/2023 1 042223005141 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

75 Trần Đình Hương Trần Đình Tình 4 08/02/1992 1 042092009624 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

76 20 Nguyễn Ngọc Tú Nguyễn Ngọc Tú 1 21/08/1978 1 042078006003 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

77 Nguyễn Ngọc Tú Dương Thị Hoài 2 06/02/1981 2 042181009550 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

78 Nguyễn Ngọc Tú Nguyễn Anh Đức 3 03/07/2002 1 042202003111 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

79 Nguyễn Ngọc Tú Nguyễn Anh Duy 3 04/11/2007 1 042207008117 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

80 21 Nguyễn Hồng Công Nguyễn Hồng Công 1 06/08/1988 1 042088014827 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

81 Nguyễn Hồng Công Trần Thị Vân 2 16/02/1994 2 042194004704 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

82 Nguyễn Hồng Công Nguyễn Thùy Linh 3 29/10/2015 2 042315000461 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

83 Nguyễn Hồng Công Nguyễn Duy Phước 3 11/05/2019 1 042219004673 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

84 Nguyễn Hồng Công Nguyễn Tuệ An 3 25/10/2021 2 042321004396 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

85 22 Cao Xuân Quảng Cao Xuân Quảng 1 29/07/1990 1 042090017703 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

86 Cao Xuân Quảng Nguyễn Thị Huế 2 27/06/1990 2 040190022697 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

87 Cao Xuân Quảng Cao Ngọc Trúc Ly 3 23/10/2012 2 042312008912 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

88 Cao Xuân Quảng Cao Uyển Nhi 3 04/11/2015 2 042315002303 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

89 Cao Xuân Quảng Cao Ngọc Bích 3 04/12/2019 2 042319011971 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

90 23 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Văn Thành 1 02/10/1977 1 042077008987 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

91 Nguyễn Văn Thành Trịnh Thị Hồng 2 02/07/1984 2 042184010309 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

92 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Thị Trang 3 09/08/2003 2 042303012346 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

93 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Duy Khanh 3 26/03/2006 1 042106008681 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

94 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Duy Khánh 3 04/10/2009 1 042209014220 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

95 24 Nguyễn Văn Bình Nguyễn Văn Bình 1 24/04/1973 1 042073013218 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

96 Nguyễn Văn Bình Trần Thị Bình 2 24/04/1976 2 042176007931 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

97 Nguyễn Văn Bình Nguyễn Ngọc Mai 3 10/03/2002 2 042302005208 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

98 Nguyễn Văn Bình Nguyễn Hồng Ngọc 3 04/08/2005 2 042305008481 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

99 Nguyễn Văn Bình Nguyễn Tuấn Khang 3 14/11/2012 1 042212006724 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2



100 25 Phan Văn Vũ Phan Văn Vũ 1 03/04/1993 1 042093018523 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

101 Phan Văn Vũ Nguyễn Thị Thanh Hoài 2 06/08/1993 2 042193011433 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

102 Phan Văn Vũ Phan Gia Linh 3 11/11/2015 2 042315006991 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

103 Phan Văn Vũ Phan Hà Phương 3 19/04/2019 2 042319003327 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1 2

104 26 Trần Thị Thiên Trần Thị Thiên 1 20/11/1970 2 042170011408 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 2 x

105 Trần Thị Thiên Lê Đình Vũ 3 09/08/2007 1 042207005389 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 2

106 Trần Thị Thiên Nguyễn Lê Hoàng 4 19/08/2020 1 042220013000 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 2

107 27 Nguyễn Thị Nhạ Nguyễn Thị Nhạ 1 20/10/1971 2 042171010647 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 2 x

108 Nguyễn Thị Nhạ Phạm Nghệ Cẩm Tú 3 28/01/2008 2 042308008625 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 2

109 Nguyễn Thị Nhạ Phạm Xuân Long 3 07/06/2013 1 042213016561 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 2

110 28 Phan Văn Hiệu Phan Văn Hiệu 1 14/10/1969 1 042069011247 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 2

111 Phan Văn Hiệu Phan Thị Dung 3 16/07/1999 2 042199003720 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 2

112 Phan Văn Hiệu Phan Thị Trà Giang 3 20/07/2002 2 042302010185 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 2

113 Phan Văn Hiệu Phan Quốc Hùng 3 25/05/2006 1 042206010634 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 2

114 29 Lê Trọng Tuấn Lê Trọng Tuấn 1 21/12/1982 1 042082008026 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 2

115 Lê Trọng Tuấn Trịnh Thị Liêm 2 16/07/1982 2 042182014576 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 2

116 Lê Trọng Tuấn Lê Minh Nghĩa 3 08/04/2011 1 042211007633 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 2

117 Lê Trọng Tuấn Lê Chi Na 3 24/05/2013 2 042313007530 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 2

118 Lê Trọng Tuấn Lê Thị Thủy 3 15/06/2015 2 042315005657 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 2

119 30 Nguyễn Thị Lý Nguyễn Thị Lý 1 12/10/1974 2 042174005837 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 2 x x

120 Nguyễn Thị Lý Nguyễn Thị Hà Trang 3 28/8/2010 2 042310006731 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1 2

121 31 Dương Hữu Danh Dương Hữu Danh 1 10/02/1957 1 042057007945 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

122 Dương Hữu Danh Hà Thị Loan 2 24/11/1955 2 042155006884 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

123 Dương Hữu Danh Dương Đình Quang 3 16/08/1988 1 042088008045 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

124 Dương Hữu Danh Dương Đình Cảnh 3 06/03/1993 1 042093005452 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

125 32 Nguyễn Đình Diện Nguyễn Đình Diện 1 20/07/1975 1 042075017005 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

126 Nguyễn Đình Diện Nguyễn Thị Hoài 2 14/01/1985 2 042185014478 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

127 Nguyễn Đình Diện Nguyễn Thị Thanh Hiền 3 10/04/2006 2 042306011684 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2



128 Nguyễn Đình Diện Nguyễn Mai Phương 3 22/01/2011 2 042311012878 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

129 Nguyễn Đình Diện Nguyễn Việt Cường 3 30/09/2012 1 042212005836 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

130 33 Nguyễn Văn Lý Nguyễn Văn Lý 1 28/02/1948 1 042048003520 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

131 Nguyễn Văn Lý Mai Thị Lý 2 05/09/1949 2 271149000053 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

132 Nguyễn Văn Lý Nguyễn Văn Chung 3 14/08/1977 1 042077009310 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

133 Nguyễn Văn Lý Nguyễn Văn Tuyên 3 22/12/1991 1 042091006967 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

134 34 Hoàng Thị Liệu Hoàng Thị Liệu 1 10/10/1964 2 042164015733 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2 x

135 35 Trần Văn Tuấn Trần Văn Tuấn 1 20/9/1978 1 042078011478 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

136 Trần Văn Tuấn Nguyễn Thị Thúy 2 09/03/1982 2 042182013509 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

137 Trần Văn Tuấn Trần Ngọc Ánh 3 02/12/2010 2 042310006446 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

138 Trần Văn Tuấn Trần Song Hào 3 16/10/2012 1 042212001793 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

139 Trần Văn Tuấn Trần Đại Quang 3 16/10/2012 1 042212014334 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

140 36 Trần Thị Thu Trần Thị Thu 1 20/10/1954 2 040154005905 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2 x

141 Trần Thị Thu Nguyễn Văn Trọng 3 02/02/1989 1 042089005669 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

142 37 Lê Thị Xanh Lê Thị Xanh 1 04/02/1951 2 042151004919 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

143 Lê Thị Xanh Lê Văn Lợi 3 15/11/1987 1 042087006002 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

144 Lê Thị Xanh Hoàng Thị Hoài 3 25/11/1986 2 040186014537 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

145 Lê Thị Xanh Lê Bảo Anh 5 20/11/2018 2 042318010939 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

146 Lê Thị Xanh Lê Bảo Khánh 5 05/12/2021 1 042221010894 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

147 Lê Thị Xanh Lê Bảo Khang 5 05/12/2021 1 042221010950 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1 2

148 38 Nguyễn Văn Tình Nguyễn Văn Tình 1 5/17/1969 1 042069007951 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

149 Nguyễn Văn Tình Trần Thị Hải 2 14/12/1966 2 042166011219 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

150 Nguyễn Văn Tình Nguyễn Văn Sang 3 25/03/1998 1 042098005476 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

151 Nguyễn Văn Tình Nguyễn Văn Luật 3 28/08/2001 1 042201006956 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

152 39 Nguyễn Văn Luận Nguyễn Văn Luận 1 09/12/1976 1 042076010432 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

153 Nguyễn Văn Luận Nguyễn Thị Thúy 2 05/07/1979 2 040179011413 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

154 Nguyễn Văn Luận Nguyễn Phương Thảo 3 05/07/2007 2 042307006189 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

155 Nguyễn Văn Luận Nguyễn Hồng Thắm 3 08/04/2011 2 042311006941 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2



156 Nguyễn Văn Luận Nguyễn Việt Hoàng 3 28/06/2014 1 042214006322 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

157 40 Dương Hữu Huệ Dương Hữu Huệ 1 21/09/1965 1 042065012578 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

158 Dương Hữu Huệ Nguyễn Thị Dung 2 11/03/1969 2 042169008213 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

159 Dương Hữu Huệ Dương Thị Nguyệt 3 21/11/1993 2 042193017622 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

160 Dương Hữu Huệ Dương Long Nhật 3 07/12/1999 1 042099010843 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

161 41 Đặng Thị Hương Đặng Thị Hương 1 10/02/1943 2 042143004103 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2 x

162 Đặng Thị Hương Phan Anh Dũng 3 01/12/1973 1 042073016141 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

163 Đặng Thị Hương Nguyễn Thị Bình 4 06/07/1977 2 040177023574 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

164 Đặng Thị Hương Nguyễn Văn Trường 4 05/11/2009 1 040209012218 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

165 Đặng Thị Hương Nguyễn Thị Kim Chi 4 05/03/2016 2 040316022686 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

166 42 Phạm Quế Phong Phạm Quế Phong 1 15/11/1976 1 042076013370 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

167 Phạm Quế Phong Đỗ Thị Cúc 2 21/06/1980 2 038180036662 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

168 Phạm Quế Phong Phạm Anh Duy 3 18/03/2008 1 042308007448 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

169 Phạm Quế Phong Phạm Khánh Ngọc 3 11/10/2017 2 042317011067 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

170 43 Nguyễn Đình Mậu Nguyễn Đình Mậu 1 20/01/1979 1 042079007768 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

171 Nguyễn Đình Mậu Phan Thị Thiên 2 01/11/1982 2 042082018694 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

172 Nguyễn Đình Mậu Nguyễn Thị Quỳnh Trang 3 28/01/2010 2 042310002533 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

173 Nguyễn Đình Mậu Nguyễn Thị Hoài Thương 3 18/11/2015 2 042315014383 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

174 Nguyễn Đình Mậu Nguyễn Thị Yến Nhi 3 14/10/2007 2 042307003760 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

175 Nguyễn Đình Mậu Lê Thị Hồng 4 02/01/1943 2 042143003868 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

176 44 Nguyễn Văn Vượng Nguyễn Văn Vượng 1 06/05/1954 1 042054007428 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2 x

177 Nguyễn Văn Vượng Phan Thị Nhự 2 10/07/1956 2 042156009250 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

178 Nguyễn Văn Vượng Nguyễn Văn Thi 3 22/10/1983 1 042083010154 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

179 45 Nguyễn Quốc Đạt Nguyễn Quốc Đạt 1 05/09/1983 1 042083007269 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

180 Nguyễn Quốc Đạt Đinh Thị Nhung 2 12/05/1982 2 042182008060 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

181 Nguyễn Quốc Đạt Nguyễn Trung Kiên 3 06/01/2012 1 042212008193 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

182 Nguyễn Quốc Đạt Nguyễn Kiên Quyết 3 06/01/2014 1 042214010855 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1 2

183 46 Nguyễn Quang Dung Nguyễn Quang Dung 1 20/08/1955 1 042055003693 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 2 x x



184 Nguyễn Quang Dung Võ Thị Ty 2 13/09/1955 2 042155004425 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 2

185 Nguyễn Quang Dung Nguyễn Quang Kiều 3 16/10/1983 1 042083014734 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 2

186 47 Lê Đình Tý Lê Đình Tý 1 22/12/1960 1 042060010923 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 2 x

187 Lê Đình Tý Nguyễn Thị Thiết 2 02/03/1961 2 042161010832 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 2

188 Lê Đình Tý Lê Thanh Trúc 5 23/05/2010 2 042310009031 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 2

189 48 Đinh Thị An Đinh Thị An 1 4/3/1962 2 042162014182 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 2 x

190 Đinh Thị An Nguyễn Đình Đạt 3 4/24/1995 1 042095010536 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 2

191 49 Đinh Xuân Thảo Đinh Xuân Thảo 1 20/05/1980 1 042080008816 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 2 x x

192 Đinh Xuân Thảo Đinh Văn Dũng 3 11/06/2010 1 042210009160 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 2

193 Đinh Xuân Thảo Đinh Văn Toản 3 23/08/2015 1 042215018459 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 2

194 Đinh Xuân Thảo Đinh Văn Thiện Tâm Minh 3 24/05/2017 1 042217005990 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 2

195 50 Đinh Văn Quân Đinh Văn Quân 1 02/06/1977 1 042077010931 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 2

196 Đinh Văn Quân Nguyễn Thị Thương 2 10/01/1983 2 042183012610 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 2

197 Đinh Văn Quân Đinh Văn Quang Tuân 3 11/08/2012 1 042212004017 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 2

198 Đinh Văn Quân Đinh Tuấn Tú 3 31/03/2015 1 042215015921 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1 2
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XÁC NHẬN CỦA PHÒNG LĐTB&XH HUYỆN

CHUYÊN VIÊN TRƯỞNG PHÒNG

Tổng cộng: 50 hộ, 198 khẩu

Võ Lâm            Nguyễn Văn Duẫn

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

   NGƯỜI LẬP BIỂU
Ngày 07 tháng 11 năm 2023



Thôn/bản/tổ 
dân phố

Xã, 
phường, 
thị trấn

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 Phan Thị Soa 1 04/6/1989 2 1 Sơn Thủy Sơn Lễ x

2 Phạm Huy Hoàng 3 15/3/2015 1 2 Sơn Thủy Sơn Lễ

3 Phạm Kim Tuyến 3 15/10/2018 2 3 Sơn Thủy Sơn Lễ

2 4 Lê Thị Tình 1 25/4/1930 2 4 Sơn Thủy Sơn Lễ x x

3 5 Nguyễn Văn Hải 1 05/01/1987 1 5 Tây Nam Sơn Lễ

6 Trần Thị Thu Hương 2 16/02/1989 2 6 Tây Nam Sơn Lễ

7 Nguyễn Thị Thúy Hằng 3 02/05/2011 2 7 Tây Nam Sơn Lễ

8 Nguyễn Thế Huynh 3 22/8/2015 1 8 Tây Nam Sơn Lễ

9 Nguyễn Khánh Hưng 3 04/6/2019 1 9 Tây Nam Sơn Lễ

4 10 Phan Thị Vân 1 21/4/1982 2 10 Tây Nam Sơn Lễ x

11 Lê Thị Thúy Tình 3 29/8/2005 2 11 Tây Nam Sơn Lễ

12 Phan Nguyễn Sơn Chung 3 25/3/2012 1 12 Tây Nam Sơn Lễ

13 Phan Hồng Vy 3 09/5/2016 2 13 Tây Nam Sơn Lễ

5 14 Bùi Văn Thân 1 17/12/1994 1 14 Tây Nam Sơn Lễ x

15 Nguyễn Thị Hạnh 2 16/8/1995 2 15 Tây Nam Sơn Lễ x

16 Bùi Văn Duẩn 3 30/10/2015 1 16 Tây Nam Sơn Lễ

17 Bùi Khánh Ly 3 23/11/2018 2 17 Tây Nam Sơn Lễ

6 18 Nguyễn Học Lệ 1 10/10/1970 1 18 Tây Nam Sơn Lễ

19 Đinh Thị Mỹ 2 10/12/1975 1 19 Tây Nam Sơn Lễ

Năm rà soát: 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN LỄ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 7.15. DANH SÁCH 
HỘ THOÁT NGHÈO THEO TIÊU CHÍ HỘ NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2022-2025

(Áp dụng cho cấp xã)

Ghi chúSTT 
hộ

STT 
thành 

viên
Họ và tên

Quan hệ 
với chủ 

hộ

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính 

(Nam, 
Nữ)

Dân tộc

Địa chỉ thường trú
Hộ nghèo không 
có khả năng lao 
động (đánh dấu 
X vào hàng chủ 

hộ)

Hộ nghèo có 
chủ hộ hoặc 
thành viên là 

đối tượng 
BTXH

(đánh dấu X 
đối tượng 
tương ứng)

Hộ nghèo có 
chủ hộ hoặc 
thành viên là 

người có công  
(đánh dấu X vào 

hàng chủ hộ, 
thành viên NCC)



20 Nguyễn Học Huy 3 28/01/2002 1 20 Tây Nam Sơn Lễ

21 Nguyễn Thị Thu Hương 3 10/01/2004 2 21 Tây Nam Sơn Lễ

22 Nguyễn Thị Lan 3 11/10/2007 2 22 Tây Nam Sơn Lễ

7 23 Nguyễn Văn Cừ 1 06/10/1970 1 23 Tây Nam Sơn Lễ

24 Nguyễn Thị Sen 2 20/10/1973 2 24 Tây Nam Sơn Lễ

25 Nguyễn Văn Tiến 3 08/3/1994 1 25 Tây Nam Sơn Lễ

26 Nguyễn Văn Thái 3 29/9/1996 1 26 Tây Nam Sơn Lễ

8 27 Nguyễn Văn Thắng 1 18/10/1983 1 27 Khe Cò Sơn Lễ

28 Nguyễn Thị Hiên 2 26/12/1992 2 28 Khe Cò Sơn Lễ

29 Nguyễn Bảo Linh 3 25/02/2017 2 29 Khe Cò Sơn Lễ

9 30 Nguyễn Quang Tuân 1 03/7/1980 1 30 Khe Cò Sơn Lễ

31 Lê Thị Vân 2 15/9/1982 2 31 Khe Cò Sơn Lễ

32 Nguyễn Quang Mạnh 3 22/5/2003 1 32 Khe Cò Sơn Lễ

33 Nguyễn Quang Hà 3 25/03/2007 1 33 Khe Cò Sơn Lễ

10 34 Lưu Khánh Quyền 1 13/6/1954 1 34 Khe Cò Sơn Lễ

35 Nguyễn Thị Đạo 2 03/10/1957 2 35 Khe Cò Sơn Lễ

36 Lưu Khánh Lý 3 16/4/1996 1 36 Khe Cò Sơn Lễ

37 Lưu Khánh Hợi 3 22/3/1983 1 37 Khe Cò Sơn Lễ

11 38 Cao Xuân Quảng 1 29/7/1990 1 38 Khe Cò Sơn Lễ

39 Nguyễn Thị Huế 2 27/6/1990 2 39 Khe Cò Sơn Lễ

40 Cao Ngọc Trúc Ly 3 23/10/2012 2 40 Khe Cò Sơn Lễ

41 Cao Uyển Nhi 3 04/11/2015 2 41 Khe Cò Sơn Lễ

12 42 Nguyễn Văn Thành 1 02/10/1977 1 42 Khe Cò Sơn Lễ

43 Trịnh Thị Hồng 2 02/7/1984 2 43 Khe Cò Sơn Lễ

44 Nguyễn Thị Trang 3 09/8/2003 2 44 Khe Cò Sơn Lễ

45 Nguyễn Duy Khanh 3 26/3/2006 1 45 Khe Cò Sơn Lễ

46 Nguyễn Duy Khánh 3 04/10/2009 1 46 Khe Cò Sơn Lễ

13 47 Nguyễn Quang Tuân 1 03/7/1980 1 47 Khe Cò Sơn Lễ

48 Lê Thị Vân 2 15/9/1982 2 48 Khe Cò Sơn Lễ

49 Nguyễn Quang Mạnh 3 22/5/2003 1 49 Khe Cò Sơn Lễ

50 Nguyễn Quang Hà 3 25/03/2007 1 50 Khe Cò Sơn Lễ

14 51 Đinh Nho Quýnh 1 01/01/1935 1 51 Đức Vừ Sơn Lễ x x

15 52 Nguyễn Thị Thanh 1 06/02/1939 2 52 Đức Vừ Sơn Lễ x x

16 53 Nguyễn Thị Nguyên 1 20/4/1932 2 53 Đức Vừ Sơn Lễ x x



17 54 Dương Hữu Danh 1 10/02/1957 1 54 Cao Thắng Sơn Lễ x

55 Hoàng Thị Loan 2 24/11/1955 2 55 Cao Thắng Sơn Lễ

56 Dương Đình Quang 3 16/8/1988 1 56 Cao Thắng Sơn Lễ

18 57 Đinh Thị Lự 1 04/01/1941 2 57 Cao Thắng Sơn Lễ x x

19 58 Nguyễn Thị Loan 1 1928 2 58 Thọ Lộc Sơn Lễ x x

59 Nguyễn Thị Huệ 3 1968 2 59 Thọ Lộc Sơn Lễ x

20 60 Đặng Thị Hương 1 10/02/1943 2 60 Thọ Lộc Sơn Lễ

61 Phan Anh Dũng 3 01/12/1973 1 61 Thọ Lộc Sơn Lễ

62 Nguyễn Thị Bình 4 06/7/1997 2 62 Thọ Lộc Sơn Lễ

63 Nguyễn Văn Trường 4 05/11/2009 1 63 Thọ Lộc Sơn Lễ

64 Nguyễn Thị Kim Chi 4 05/3/2016 2 64 Thọ Lộc Sơn Lễ

21 65 Nguyễn Quang Hải 1 01/10/1956 1 65 Trung Lễ Sơn Lễ x

66 Nguyễn Thị Khánh 2 01/02/1958 2 66 Trung Lễ Sơn Lễ

22 67 Đinh Văn Quế 1 01/5/1946 1 67 Trung Lễ Sơn Lễ x

68 Nguyễn Thị Mợi 2 01/01/1941 2 68 Trung Lễ Sơn Lễ x

69 Đinh Văn Thế 3 02/02/1986 1 69 Trung Lễ Sơn Lễ

23 70 Lê Đình Tý 1 22/12/1960 1 70 Trung Lễ Sơn Lễ x

71 Nguyễn Thị Thiết 2 02/3/1961 2 71 Trung Lễ Sơn Lễ

72 Lê Đình Minh 3 11/5/1992 2 72 Trung Lễ Sơn Lễ

73 Lê Thanh Trúc 5 23/5/2010 2 73 Trung Lễ Sơn Lễ

Tổng: 23 hộ 73 khẩu

Nguyễn Văn DuẫnVõ Lâm

Ngày 07 tháng 11 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Thôn/bản/tổ 
dân phố

Xã, 
phường, 
thị trấn

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 Đinh Nho Hùng 1 12/24/1957 1 1 Sơn Thuỷ Sơn Lễ x

2 Nguyễn Thị Thuần 2 4/24/1958 2 1 Sơn Thuỷ Sơn Lễ

3 Đinh Nho Tuấn 3 6/26/1984 1 1 Sơn Thuỷ Sơn Lễ

2 4 Nguyễn Quang Thông 1 8/20/1975 1 1 Sơn Thuỷ Sơn Lễ

5 Nguyễn Anh Thư 3 12/22/2008 2 1 Sơn Thuỷ Sơn Lễ

6 Nguyễn Quốc Thoả 3 1/26/2010 1 1 Sơn Thuỷ Sơn Lễ

7 Nguyễn Quang Hiếu 3 6/15/2015 1 1 Sơn Thuỷ Sơn Lễ

3 8 Nguyễn Văn Lanh 1 06/6/1987 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

9 Phan Thị Thủy 2 30/4/1991 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

10 Nguyễn Khánh Linh 3 17/5/2011 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

11 Nguyễn Kiều Anh 3 14/10/2015 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

12 Nguyễn Quỳnh Hoa 3 05/3/2018 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

4 13 Trần Đăng Khoa 1 12/9/1966 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

14 Đặng Thị Hòa 2 02/11/1965 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

5 15 Cao Xuân Mậu 1 02/8/1990 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

16 Nguyễn Thị Hiên 2 12/10/1991 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

17 Cao Ngọc Ánh 3 20/11/2012 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

Năm rà soát: 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 7.15. DANH SÁCH 
HỘ THOÁT CẬN NGHÈO THEO TIÊU CHÍ HỘ NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2022-2025

(Áp dụng cho cấp xã)

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN LỄ

Ghi chúSTT 
hộ

STT 
thành 

viên
Họ và tên

Quan hệ 
với chủ 

hộ

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính 

(Nam, 
Nữ)

Dân 
tộc

Địa chỉ thường trú

Hộ cận nghèo 
không có khả 
năng lao động 

(đánh dấu X vào 
hàng chủ hộ)

Hộ cận nghèo 
có chủ hộ 

hoặc thành 
viên là đối 

tượng BTXH
(đánh dấu X 

đối tượng 
tương ứng)

Hộ cận nghèo 
có chủ hộ hoặc 
thành viên là 

người có công  
(đánh dấu X vào 

hàng chủ hộ, 
thành viên NCC)



18 Cao Xuân Quyết 3 27/5/2015 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

6 19 Cao Xuân Thành 1 29/8/1984 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

20 Nguyễn Thị Hương 2 24/9/1987 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

21 Cao Thị Ánh Tuyết 3 20/10/2008 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

22 Cao Thị Phương Linh 3 09/5/2010 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

23 Cao Ngọc Hân 3 16/9/2015 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

7 24 Nguyễn Văn Hải 1 20/01/1990 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

25 Nguyễn Thị Huyền Trang 2 01/11/1991 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

26 Nguyễn Hải Đăng 3 26/01/2015 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

27 Nguyễn Minh Khôi 3 08/01/2021 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

8 28 Trần Văn Tịnh 1 06/3/1974 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

29 Bùi Thị Huyền 2 10/6/1983 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

30 Trần Văn Toàn 3 15/02/2003 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

31 Trần Thị Ánh Tuyết 3 20/8/2004 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

9 32 Nguyễn Quang Nghĩa 1 09/7/1979 1 1 Tây Nam Sơn Lễ x

33 Trần Thị Thơ 2 15/11/1974 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

34 Nguyễn Thị Thu Hiền 3 09/01/2004 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

35 Nguyễn Quang Hợi 3 29/12/2007 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

10 36 Nguyễn Tất Thành 1 16/11/1981 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

37 Nguyễn Thị Thu Hoài 2 26/8/1989 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

38 Nguyễn Tiến Đạt 3 06/5/2012 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

39 Nguyễn Mai Thùy 3 02/7/2014 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

40 Nguyễn Gia Huy 3 02/01/2017 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

11 41 Nguyễn Văn Tân 1 16/11/1991 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

42 Nguyễn Thị Hiền 2 10/10/1991 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

43 Nguyễn Minh Đức 3 21/12/2014 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

44 Nguyễn Ngọc Diệp 3 06/9/2019 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

12 45 Nguyễn Văn Trọng 1 13/8/1979 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

46 Bùi Thị Thu Huyền 2 05/01/1984 2 1 Tây Nam Sơn Lễ



47 Nguyễn Văn Sang 3 26/10/2009 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

48 Nguyễn Phương Linh 3 28/10/2013 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

49 Nguyễn Văn Tâm 3 26/5/2016 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

13 50 Cao Xuân Công 1 20/4/1987 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

51 Vũ Thị Thảo 2 14/8/1990 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

52 Cao Anh Hào 3 01/9/2015 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

53 Cao Minh Phúc 3 18/9/2017 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

54 Cao Đức Phú 3 10/8/2022 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

14 55 Nguyễn Thái Sơn 1 21/8/1985 1 1 Khe Cò Sơn Lễ

56 Lê Thị Hồng Loan 2 07/11/1987 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

57 Nguyễn Đức Duy 3 21/11/2011 1 1 Khe Cò Sơn Lễ

58 Nguyễn Lê Hà Mi 3 02/11/2016 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

59 Nguyễn Linh Chi 3 09/11/2018 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

15 60 Lê Thị Xuân 1 02/02/1968 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

61 Nguyễn Văn Vũ 3 17/12/1989 1 1 Khe Cò Sơn Lễ

62 Nguyễn Văn Nghĩa 3 16/10/1998 1 1 Khe Cò Sơn Lễ

63 Hồ Thị Thắm 5 02/6/1994 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

64 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 5 18/10/2018 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

65 Nguyễn Thị Thanh Trà 5 08/10/2020 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

16 66 Cao Xuân Long 1 06/6/1978 1 1 Khe Cò Sơn Lễ

67 Chu Thị Biên 2 15/10/1975 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

68 Cao Thị Yến Nhi 3 17/3/2011 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

69 Cao Thảo Ly 3 25/5/2016 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

17 70 Nguyễn Văn Tài 1 26/3/1975 1 1 Khe Cò Sơn Lễ

71 Trần Thị Thu Hà 2 01/11/1979 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

72 Nguyễn Trường Hải 3 21/5/2019 1 1 Khe Cò Sơn Lễ

18 73 Nguyễn Thị Quốc 1 01/5/1931 1 1 Khe Cò Sơn Lễ

74 Nguyễn Giáp 3 20/8/1987 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

75 Nguyễn Thị Xuyến 5 20/4/1987 2 1 Khe Cò Sơn Lễ



76 Nguyễn Khắc Hào 5 09/6/2010 1 1 Khe Cò Sơn Lễ

77 Nguyễn Khắc Hiệu 5 14/12/2013 1 1 Khe Cò Sơn Lễ

78 Nguyễn Khắc Phúc 5 31/7/2022 1 1 Khe Cò Sơn Lễ

19 79 Lê Thị Hồng 1 16/10/1980 2 1 Khe Cò Sơn Lễ x

80 Lê Hoài Anh 3 19/9/2005 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

20 81 Phan Tuấn Điệp 1 28/01/1982 1 1 Khe Cò Sơn Lễ

82 Nguyễn Thị Hướng 2 10/02/1989 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

83 Phan Xuân Đàn 3 28/3/2011 1 1 Khe Cò Sơn Lễ

84 Phan Xuân Trường 3 31/5/2022 1 1 Khe Cò Sơn Lễ

21 85 Cao Xuân Sinh 1 15/7/1992 1 1 Khe Cò Sơn Lễ

86 Nguyễn Thị Bình 2 15/7/1992 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

87 Hồ Thị Hà 4 02/9/1962 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

88 Cao Phương Chi 3 30/01/2016 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

89 Cao Phương Linh 3 03/9/2019 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

22 90 Nguyễn Thị Phượng 1 20/11/1960 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ

91 Nguyễn Văn Trung 3 20/10/1982 1 1 Đức Vừ Sơn Lễ

92 Phạm Thị Hoa 5 20/3/1984 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ

93 Nguyễn Gia Bảo 5 15/9/2013 1 1 Đức Vừ Sơn Lễ

94 Nguyễn Thu Ngọc 5 16/12/2015 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ

23 95 Nguyễn Mạnh Cường 1 09/10/1940 1 1 Đức Vừ Sơn Lễ x

96 Nguyễn Thị Hường 2 06/4/1952 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ

24 97 Nguyễn Văn Sinh 1 01/6/1959 1 1 Đức Vừ Sơn Lễ x x

98 Tống Thị Hà 2 11/10/1960 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ

25 99 Phan Xuân Lĩnh 1 25/11/1987 1 1 Cao Thắng Sơn Lễ

100 Phan Thị Như Ý 3 27/5/2013 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ

101 Phan Chí Vỹ 3 15/7/2015 1 1 Cao Thắng Sơn Lễ

26 102 Nguyễn Văn Hà 1 17/9/1988 1 1 Cao Thắng Sơn Lễ

103 Võ Thị Thương 2 02/01/1990 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ

104 Nguyễn Bảo Ngọc 3 05/6/2017 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ



27 105 Phan Mạnh Thường 1 06/10/1962 1 1 Cao Thắng Sơn Lễ x

106 Nguyễn Thị Liệu 2 10/6/1963 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ

107 Phan Ngọc Sáng 3 07/5/1992 1 1 Cao Thắng Sơn Lễ

28 108 Lê Thị Thảo 1 10/10/1943 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ

109 Nguyễn Văn Toàn 3 29/10/1972 1 1 Cao Thắng Sơn Lễ

110 Nguyễn Thị An 5 07/02/1977 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ

111 Nguyễn Văn Giao 5 08/02/1996 1 1 Cao Thắng Sơn Lễ

112 Nguyễn Văn Lưu 5 15/02/1999 1 1 Cao Thắng Sơn Lễ

29 113 Nguyễn Văn Toàn 1 21/5/1965 1 1 Thọ Lộc Sơn Lễ

114 Phan Thị Hiền 2 11/11/1972 2 1 Thọ Lộc Sơn Lễ

115 Nguyễn Thị Giang 3 28/5/1995 2 1 Thọ Lộc Sơn Lễ

116 Nguyễn Thị Dung 3 25/4/1999 2 1 Thọ Lộc Sơn Lễ

117 Nguyễn Thị Phấn 3 03/02/2001 2 1 Thọ Lộc Sơn Lễ

30 118 Nguyễn Thị Hạnh 1 09/4/1962 2 1 Thọ Lộc Sơn Lễ x

31 119 Lê Thị Thương 1 10/12/1932 2 1 Thọ Lộc Sơn Lễ x

120 Nguyễn Văn Tân 3 14/4/1969 1 1 Thọ Lộc Sơn Lễ

121 Phạm Thị Ngọc 3 05/01/1977 2 1 Thọ Lộc Sơn Lễ

122 Nguyễn Văn Hưng 5 28/01/2006 1 1 Thọ Lộc Sơn Lễ x

123 Nguyễn Thị Hương 5 05/3/2009 2 1 Thọ Lộc Sơn Lễ

32 124 Lê Thị Hảo 1 01/01/1958 2 1 Thọ Lộc Sơn Lễ x x

33 125 Nguyễn Đình Vịnh 1 7/7/1963 1 1 Thọ Lộc Sơn Lễ x

126 Lê Thị Huê 2 15/12/1967 2 1 Thọ Lộc Sơn Lễ

127 Nguyễn Đình Hướng 3 20/8/1998 1 1 Thọ Lộc Sơn Lễ

128 Nguyễn Đình Phúc 3 19/8/1992 1 1 Thọ Lộc Sơn Lễ

34 129 Nguyễn Quang Uýnh 1 26/02/1936 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ

130 Đinh Thị Hoa 5 06/6/1974 2 1 Trung Lễ Sơn Lễ

131 Nguyễn Thị Duyên 5 06/7/2000 2 1 Trung Lễ Sơn Lễ

132 Nguyễn Quang Duệ 5 13/01/2003 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ

35 133 Nguyễn Quang Hưng 1 01/6/1972 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ



134 Trịnh Thị Lý 2 06/01/1979 2 1 Trung Lễ Sơn Lễ

135 Nguyễn Thị Uyên 3 20/12/2007 2 1 Trung Lễ Sơn Lễ

136 Nguyễn Quang Chuyên 3 10/7/2009 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ

36 137 Võ Xuân Hùng 1 05/10/1973 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ

138 Trần Thị Tình 2 05/10/1969 2 1 Trung Lễ Sơn Lễ

139 Võ Thị Thanh Ân 3 03/9/1997 2 1 Trung Lễ Sơn Lễ

140 Võ Xuân Cần 3 11/12/1999 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ

141 Nguyễn Thị Hường 4 10/11/1942 2 1 Trung Lễ Sơn Lễ

Tổng: 36 hộ 141 khẩu

Nguyễn Văn DuẫnVõ Lâm

Ngày 07 tháng 11 năm 202.3

NGƯỜI LẬP BIỂU TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Thôn/bản/ 
tổ dân phố

Xã, 
phường, 
thị trấn

A B B 1 2 3 4 5 6 7

1 1 Lê Thị Soa 1 16/02/1934 2 1 Sơn Thủy Sơn Lễ Chế độ BTXH 80 tuổi

2 2 Nguyễn Quang Tình 1 12/10/1976 1 1 Sơn Thủy Sơn Lễ CĐHH gián tiếp

3 Phùng Thị Hiến 2 20/10/1973 2 1 Sơn Thủy Sơn Lễ khuyết tật nhẹ,tính tình bình thường

4 Nguyễn Quang Thắm 3 02/07/2002 1 1 Sơn Thủy Sơn Lễ Khuyết tật nặng

3 5 Nguyễn Thị Tiu 1 08/02/1947 2 1 Sơn Thủy Sơn Lễ Khuyết tật nặng

4 6 Đinh Thị Xuân 1 01/01/1924 2 1 Sơn Thủy Sơn Lễ Chế độ BTXH 80 tuổi

5 7 Nguyễn Văn Mạo 1 01/10/1963 1 1 Tây Nam Sơn Lễ Khuyết tật đặc biệt nặng

8 Văn Thị Nhung 2 01/03/1962 2 1 Tây Nam Sơn Lễ Đau ốm thường xuyên

9 Quan Nguyễn Phương Uyên 5 07/08/2008 2 2 Tây Nam Sơn Lễ Người dân tộc, bố mẹ bỏ nhau ở ông bà, thể thấp còi

6 10 Cao Xuân Hữu 1 18/03/1984 1 1 Tây Nam Sơn Lễ Khuyết tất nhẹ, tính tình khờ khạo

11 Phan Thị Hà 2 10/08/1991 2 1 Tây Nam Sơn Lễ Khuyết tật nặng

12 Cao Phương Trúc 3 18/11/2011 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

13 Cao Đức Hiệu 3 20/03/2010 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

14 Cao Khánh Ly 3 03/06/2022 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

7 15 Nguyễn Thị Thảo 1 25/06/1963 2 1 Tây Nam Sơn Lễ Đau ốm thường xuyên

8 16 Nguyễn Thị Huệ 1 12/10/1988 2 1 Khe Cò Sơn Lễ Khuyết tật nặng

17 Bùi Xuân Hải 2 16/06/1987 1 1 Khe Cò Sơn Lễ Ung thư dạ dày

18 Bùi Ngọc Hà 3 01/01/2011 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

19 Bùi Ngọc Ánh 3 01/09/2015 2 1 Khe Cò Sơn Lễ

9 20 Nguyễn Thị Phương Mai 1 23/06/1967 2 1 Khe Cò Sơn Lễ Bệnh hiểm nghèo (suy tim)

10 21 Dương Thị Hiền 1 22/12/1957 2 1 Khe Cò Sơn Lễ Cao tuổi cô đơn

11 22 Trần Thị Đa 1 30/12/1949 2 1 Khe Cò Sơn Lễ Khuyết tật nặng

12 23 Phan Thị Hiền 1 28/07/1950 2 1 Khe Cò Sơn Lễ Cao tuổi cô đơn

13 24 Nguyễn Thị Sương 1 01/01/1940 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ Chế độ BTXH 80 tuổi

14 25 Nguyễn Quang Nguyên 1 10/02/1981 1 1 Đức Vừ Sơn Lễ Tai biến liệt chân trái

26 Phạm Thị Nhàn 2 03/05/1986 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ U tuyến giáp đang xạ trị

27 Nguyễn Quang Hoàng 3 20/10/2011 1 1 Đức Vừ Sơn Lễ Khuyết tật nặng

28 Nguyễn Thị Huyền Trang 3 03/05/2015 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ

29 Nguyễn Thị Kim Ngân 3 04/08/2021 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ

15 30 Nguyễn Thị Mạo 1 01/09/1963 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ Khuyết tật nặng

31 Nguyễn Thị Thanh 5 20/10/1971 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ Khuyết tật nặng

16 32 Trần Thị Thắm 1 20/03/1968 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ Bị điếc, đau ốm thường xuyên

17 33 Hoàng Thị Quý 1 2/9/1957 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ Đau ốm thường xuyên, không chồng con

18 34 Cao Thị Huê 1 20/04/1959 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ Đau ốm thường xuyên, không chồng con

19 35 Phan Thị Hồng 1 30/01/1948 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ

36 Phạm Trung Phồn 3 22/11/1974 1 1 Cao Thắng Sơn Lễ Khuyết tật nặng

20 37 Nguyễn Thị Liên 1 01/11/1990 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ Khuyết tật nặng

38 Nguyễn Anh Khôi 3 04/10/2015 1 1 Cao Thắng Sơn Lễ

21 39 Nguyễn Thị Miều 1 10/01/1930 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ

40 Phan Xuân Vương 3 15/05/1965 1 1 Cao Thắng Sơn Lễ Khuyết tật đặc biệt nặng

22 41 Lê Thị Soa 1 12/02/1941 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ Chế độ BTXH 80 tuổi

Năm rà soát: 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ SƠN LỄ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 7.16. DANH SÁCH HỘ NGHÈO KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG NĂM 2023
(Áp dụng cho cấp xã)

Dân 
tộc

Địa chỉ thường trú
Thông tin về thành viên trong độ tuổi lao động không 

có khả năng lao động: Khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, 
thường xuyên ốm đau….

TT 
hộ

TT 
thành 
 viên

Họ và tên
Quan 
hệ với 
chủ hộ

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính 

(Nam, 
Nữ)



23 42 Nguyễn Thị Thảo 1 01/01/1930 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ Chế độ BTXH 80 tuổi

24 43 Phan Thị Thu 1 03/03/1992 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ Khuyết tật nặng

44 Phan Tuấn Phong 3 05/02/2015 1 1 Cao Thắng Sơn Lễ

45 Phan Quỳnh Anh 3 20/06/2020 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ

25 46 Phan Xuân Quốc 1 20/08/1960 1 1 Cao Thắng Sơn Lễ Hết tuổi lao động, sức khỏe yếu

47 Phan Thị Thanh 2 23/02/1961 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ Hết tuổi lao động, sức khỏe yếu

48 Phan Thị Nga 3 02/02/1994 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ Khuyết tật đặc biệt nặng

26 49 Nguyễn Thị Tý 1 26/01/1946 2 1 Thọ Lộc Sơn Lễ Hết tuổi lao động, sức khỏe yếu

50 Nguyễn Thị Nguyên 3 21/10/1973 2 1 Thọ Lộc Sơn Lễ CĐHH gián tiếp

27 51 Nguyễn Mạnh Đoàn 1 29/10/1979 1 1 Thọ Lộc Sơn Lễ Bệnh hoang tưởng không có khả năng lao động

52 Nguyễn Trường Giang 3 19/07/2009 1 1 Thọ Lộc Sơn Lễ

28 53 Đặng Đình Hiến 1 25/05/1973 1 1 Thọ Lộc Sơn Lễ Đau ốm thường xuyên, không vợ con

29 54 Phạm Thị Lan 1 26/12/1953 2 1 Thọ Lộc Sơn Lễ Hết tuổi lao động, sức khỏe yếu

30 55 Trần Thị Huế 1 01/01/1928 2 1 Thọ Lộc Sơn Lễ Chế độ BTXH 80 tuổi

31 56 Đinh Nho Luận 1 12/01/1961 1 2 Thọ Lộc Sơn Lễ

57 Bùi Thị Hiền 2 12/09/1957 2 3 Thọ Lộc Sơn Lễ

58 Đinh Quốc Toản 3 05/04/1989 1 4 Thọ Lộc Sơn Lễ Ung thư trực tràng giai đoạn cuối

59 Đinh Quốc Quân 5 21/09/2010 1 5 Thọ Lộc Sơn Lễ

60 Phan Thị Duyên 4 01/02/1930 2 6 Thọ Lộc Sơn Lễ Chế độ BTXH 80 tuổi

32 61 Nguyễn Quang Hải 1 20/10/1956 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ Hết tuổi lao động, sức khỏe yếu

62 Nguyễn Thị Khánh 2 01/02/1958 2 1 Trung Lễ Sơn Lễ Hết tuổi lao động, sức khỏe yếu

33 63 Nguyễn Quang Sơn 1 18/08/1960 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ Hết tuổi lao động, sức khỏe yếu

64 Nguyễn Thị Hồng 2 02/06/1961 2 1 Trung Lễ Sơn Lễ Hết tuổi lao động, sức khỏe yếu

65 Nguyễn Thị Long 3 10/03/1989 2 1 Trung Lễ Sơn Lễ Khuyết tật đặc biệt nặng

66 Nguyễn Công Thành 3 25/03/1997 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ Khuyết tật đặc biệt nặng

34 67 Đinh Văn Quế 1 01/05/1946 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ

68 Nguyễn Thị Mợi 2 01/01/1941 2 1 Trung Lễ Sơn Lễ

69 Đinh Văn Thế 3 02/02/1986 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ Tai nạn giao thông, chấn thương sọ não

35 70 Nguyễn Thị Thanh 1 15/11/1954 2 1 Trung Lễ Sơn Lễ Cao tuổi cô đơn

Tổng: 35 hộ, 70 khẩu

                                       Ngày  07 tháng 11 năm 2023

Võ Lâm                                                 Nguyễn Văn Duẫn

                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                     CHỦ TỊCH

                                 Người lập





Thôn/bản/ tổ 
dân phố

Xã, 
phường, 
thị trấn

A B B 1 2 3 4 5 6 7

1 1 Phan Thị Soa 1 04/6/1989 2 1 Sơn Thủy Sơn Lễ Khuyết tật

2 Phạm Huy Hoàng 3 15/03/2015 1 1 Sơn Thủy Sơn Lễ

3 Phạm Kim Tuyến 3 13/10/2018 2 1 Sơn Thủy Sơn Lễ

2 4 Đinh Thị Phương 1 07/01/1955 2 1 Sơn Thủy Sơn Lễ

5 Đậu Tiến Quốc 3 12/02/1985 1 1 Sơn Thủy Sơn Lễ Tai nạn hiện đang nằm viện, liệt chân phải

3 6 Nguyễn Thị Liễu 1 24/11/1956 2 1 Sơn Thủy Sơn Lễ

4 7 Phan Văn Trung 1 06/04/1955 1 1 Sơn Thủy Sơn Lễ

8 Nguyễn Thị Lài 2 16/05/1971 2 1 Sơn Thủy Sơn Lễ Bệnh suy tim, không có khả năng lao động 

9 Phan Thị Tâm 3 07/05/2007 2 1 Sơn Thủy Sơn Lễ Đau ốm thường xuyên

10 Phan Văn Tình 3 20/04/2011 1 1 Sơn Thủy Sơn Lễ

5 11 Nguyễn Thị Huế 1 24/10/1991 2 1 Tây Nam Sơn Lễ Ung thư trực tràng

12 Phạm Phương Thảo 3 04/03/2013 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

6 13 Phan Mạnh Tuấn 1 02/08/1988 1 1 Tây Nam Sơn Lễ Khuyết tật nhẹ, khờ khạo, yếu đi viện thường xuyên

14 Lê Thị Lành 2 18/09/1985 2 1 Tây Nam Sơn Lễ U tuyến giáp giai đoạn cuối, đi viện chủ yếu

Năm rà soát: 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN LỄ

Mẫu số 7.16. DANH SÁCH CẬN NGHÈO HỘ NGHÈO 
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15 Phan Hà Gia Bảo 3 20/03/2014 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

16 Phan Ngân Khánh 3 18/04/2016 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

7 17 Bùi Văn Thân 1 27/12/1994 1 1 Tây Nam Sơn Lễ Bệnh hiểm nghèo (suy tim)

18 Nguyễn Thị Hạnh 2 26/08/1995 2 1 Tây Nam Sơn Lễ Khuyết tật

19 Bùi Văn Duẩn 3 30/10/2015 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

20 Bùi Khánh Ly 3 23/11/2018 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

21 Nguyễn Thị Mận 5 02/04/1966 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

8 22 Nguyễn Quốc Hưng 1 06/02/1986 1 1 Tây Nam Sơn Lễ Tai nạn lao động chưa bình phục

23 Tống Thị Huyền 2 15/02/1996 2 1 Tây Nam Sơn Lễ Suy thận giai đoạn 5

24 Nguyễn Anh Thư 3 24/11/2015 2 1 Tây Nam Sơn Lễ

25 Nguyễn Quốc Trung 3 08/06/2023 1 1 Tây Nam Sơn Lễ

9 26 Trần Thị Thiên 1 20/11/1970 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ Đau ốm thường xuyên

27 Lê Đình Vũ 3 09/08/2007 1 1 Đức Vừ Sơn Lễ Tai nạn giao thông chấn thương não

28 Nguyễn Lê Hoàng 4 19/08/2020 1 1 Đức Vừ Sơn Lễ

10 29 Nguyễn Thị Nhạ 1 20/10/1971 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ Đau ốm thường xuyên

30 Phạm Nghệ Cẩm Tú 3 28/01/2008 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ Bệnh phổi tắc ngẽn, sức khỏe yếu

31 Phạm Xuân Long 3 07/06/2013 1 1 Đức Vừ Sơn Lễ

11 32 Nguyễn Thị Lý 1 12/10/1974 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ Đơn thân, đau ốm thường xuyên

33 Nguyễn Thị Hà Trang 3 28/8/2010 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ

12 34 Hoàng Thị Liệu 1 10/10/1964 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ Đau ốm thường xuyên

13 35 Trần Thị Thu 1 20/10/1954 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ

36 Nguyễn Văn Trọng 3 02/02/1989 1 1 Cao Thắng Sơn Lễ Tai biến đang điều trị

14 37 Nguyễn Văn Vượng 1 06/05/1954 1 1 Thọ Lộc Sơn Lễ



38 Phan Thị Nhự 2 10/07/1956 2 1 Thọ Lộc Sơn Lễ

39 Nguyễn Văn Thi 3 20/10/1983 1 1 Thọ Lộc Sơn Lễ Tai nạn hiện đang nằm viện

15 40 Nguyễn Quang Dung 1 20/8/1955 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ Khuyết tật

41 Võ Thị Tý 2 13/09/1955 2 1 Trung Lễ Sơn Lễ

42 Nguyễn Quang Kiều 3 16/10/1983 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ Tai nạn lao động chưa bình phục

16 43 Lê Đình Tý 1 22/12/1960 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ

44 Nguyễn Thị Thiết 2 02/03/1961 2 1 Trung Lễ Sơn Lễ

45 Lê Thanh Trúc 5 23/05/2010 2 1 Trung Lễ Sơn Lễ

17 46 Đinh Thị An 1 4/3/1962 2 1 Trung Lễ Sơn Lễ

47 Nguyễn Đình Đạt 3 4/24/1995 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ Tai nạn lao động chưa bình phục

18 48 Đinh Xuân Thảo 1 20/05/1980 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ Hưởng chế độ BTXH

49 Đinh Văn Dũng 3 11/06/2010 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ

50 Đinh Văn Toản 3 23/08/2015 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ

51 Đinh Văn Thiện Tâm Minh 3 24/05/2017 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ

Ngày  07 tháng  11 năm 2023
Người lập TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Tổng: 18 hộ 51 khẩu

     Võ Lâm                 Nguyễn Văn Duẫn

CHỦ TỊCH





Thôn/bản/ tổ 
dân phố

Xã, phường, 
thị trấn

A B B 1 2 3 4 5 6 7
1 1 Lê Thị Soa 1 16/02/1934 2 1 Sơn Thủy Sơn Lễ Người cao tuổi

2 2 Nguyễn Thị Tiu 1 08/02/1947 2 1 Sơn Thủy Sơn Lễ Khuyết tật

3 3 Đinh Thị Xuân 1 01/01/1924 2 1 Sơn Thủy Sơn Lễ Người cao tuổi

4 4 Dương Thị Hiền 1 22/12/1957 2 1 Khe Cò Sơn Lễ Cao tuổi cô đơn

5 5 Trần Thị Đa 1 30/12/1949 2 1 Khe Cò Sơn Lễ Khuyết tật

6 6 Phan Thị Hiền 1 28/07/1950 2 1 Khe Cò Sơn Lễ Cao tuổi cô đơn

7 7 Nguyễn Thị Sương 1 01/01/1940 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ Cao tuổi

8 8 Nguyễn Thị Mạo 1 01/09/1963 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ Khuyết tật

9 Nguyễn Thị Thanh 5 20/10/1971 2 1 Đức Vừ Sơn Lễ Khuyết tật

9 10 Phan Thị Hồng 1 30/01/1948 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ

11 Phạm Trung Phồn 3 22/11/1974 1 1 Cao Thắng Sơn Lễ Khuyết tật

10 12 Nguyễn Thị Liên 1 01/11/1990 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ Khuyết tật

13 Nguyễn Anh Khôi 3 04/10/2015 1 1 Cao Thắng Sơn Lễ

11 14 Nguyễn Thị Miều 1 10/01/1930 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ Cao tuổi

15 Phan Xuân Vương 3 15/05/1965 1 1 Cao Thắng Sơn Lễ Khuyết tật

12 16 Lê Thị Soa 1 12/02/1941 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ Cao tuổi

13 17 Nguyễn Thị Thảo 1 01/01/1930 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ Cao tuổi

14 18 Phan Thị Thu 1 03/03/1992 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ Khuyết tật

19 Phan Tuấn Phong 3 05/02/2015 1 1 Cao Thắng Sơn Lễ

20 Phan Quỳnh Anh 3 20/06/2020 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ

15 21 Phan Xuân Quốc 1 20/08/1960 1 1 Cao Thắng Sơn Lễ

22 Phan Thị Thanh 2 23/02/1961 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ

23 Phan Thị Nga 3 02/02/1994 2 1 Cao Thắng Sơn Lễ Khuyết tật

16 24 Nguyễn Thị Tý 1 26/01/1946 2 1 Thọ Lộc Sơn Lễ

25 Nguyễn Thị Nguyên 3 21/10/1973 2 1 Thọ Lộc Sơn Lễ Khuyết tật

17 26 Trần Thị Huế 1 01/01/1928 2 1 Thọ Lộc Sơn Lễ Cao tuổi

18 27 Nguyễn Quang Sơn 1 18/08/1960 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ

28 Nguyễn Thị Hồng 2 02/06/1961 2 1 Trung Lễ Sơn Lễ

29 Nguyễn Thị Long 3 10/03/1989 2 1 Trung Lễ Sơn Lễ Khuyết tật

30 Nguyễn Công Thành 3 25/03/1997 1 1 Trung Lễ Sơn Lễ Khuyết tật

19 31 Nguyễn Thị Thanh 1 15/11/1954 2 1 Trung Lễ Sơn Lễ Cao tuổi cô đơn

Dân tộc

Địa chỉ thường trú
Thông tin về thành viên hưởng chính sách 

BTXH: Khuyết tật, Người cao tuổi, Trẻ em mồ 
côi…

TT hộ
TT 

thành 
viên

Họ và tên
Quan 
hệ với 
chủ hộ

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính 

(Nam, 
Nữ)

Năm rà soát: 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ SƠN LỄ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 7.17. DANH SÁCH HỘ NGHÈO THUỘC CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ XÃ HỘI
(Áp dụng cho cấp xã)

Tổng: 19 hộ 31 khẩu

Võ Lâm                                               Nguyễn Văn Duẫn

CHỦ TỊCH

Ngày 07 tháng  11 năm 2023
Người lập TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Năm rà soát: …

Số hộ Số nhân khẩu Số hộ Số nhân khẩu Tỷ lệ % so với 
tổng số hộ 

A B 1 2 3 4 5 = 3/1

1 Thôn…

2 Thôn…

3 Thôn…

…..

…..ngày        tháng       năm 202..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 7.12
TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP, DIÊM 

NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH NĂM 2022
(Áp dụng cho cấp xã)

TT Khu vực/Địa bàn

Tổng số hộ dân cư
     (tại thời điểm rà soát)

Hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 
diêm nghiệp có mức sống trung bình

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Tổng cộng 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 Nguyễn Quang Hải Nguyễn Quang Hải 1 20/10/1956 1 042056008909 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ

2 Nguyễn Quang Hải Nguyễn Thị Khánh 2 01/02/1958 2 042158012265 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ

3 2 Nguyễn Quang Sơn Nguyễn Quang Sơn 1 18/08/1960 1 042060017093 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ

4 Nguyễn Quang Sơn Nguyễn Thị Hồng 2 02/06/1961 2 042161004450 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ

5 Nguyễn Quang Sơn Nguyễn Thị Long 3 10/03/1989 2 042189011011 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ

6 Nguyễn Quang Sơn Nguyễn Công Thành 3 25/03/1997 1 042097011647 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ

7 3 Đinh Văn Quế Đinh Văn Quế 1 01/05/1946 1 042046005759 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ

8 Đinh Văn Quế Nguyễn Thị Mợi 2 01/01/1941 2 042141003712 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ

9 Đinh Văn Quế Đinh Văn Thế 3 02/02/1986 1 042086015652 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ

10 4 Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Thanh 1 15/11/1954 2 042154005254 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ

1 1 Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Thị Huệ 1 12/10/1988 2 042188005769 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò

2 Nguyễn Thị Huệ Bùi Xuân Hải 2 16/06/1987 1 040087050609 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò

3 Nguyễn Thị Huệ Bùi Ngọc Hà 3 01/01/2011 2 040311000355 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò

4 Nguyễn Thị Huệ Bùi Ngọc Ánh 3 01/09/2015 2 040315001311 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò

5 2 Nguyễn Văn Tài Nguyễn Văn Tài 1 26/03/1975 1 042075010431 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò

6 Nguyễn Văn Tài Trần Thị Thu Hà 2 01/11/1979 2 042179005462 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò

7 Nguyễn Văn Tài Nguyễn Trường Hải 3 21/05/2019 1 042219006054 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò

8 3 Nguyễn Thị Phương Mai Nguyễn Thị Phương Mai 1 23/06/1967 2 042167004255 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò
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9 4 Dương Thị Hiền Dương Thị Hiền 1 22/12/1957 2 042157009354 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò

10 5 Trần Thị Đa Trần Thị Đa 1 30/12/1949 2 042149008146 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò

11 6 Phan Thị Hiền Phan Thị Hiền 1 28/07/1950 2 042150011570 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò

12 7 Phan Tuấn Điệp Phan Tuấn Điệp 1 28/01/1982 1 042082016933 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò

13 Phan Tuấn Điệp Nguyễn Thị Hướng 2 10/02/1989 2 042189015661 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò

14 Phan Tuấn Điệp Phan Xuân Đàn 3 28/03/2011 1 042211001960 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò

15 Phan Tuấn Điệp Phan Xuân Trường 3 31/05/2022 1 042222003933 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò

1 1 Lê Thị Soa Lê Thị Soa 1 16/02/1934 2 042134004665 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy

2 2 Nguyễn Quang Tình Nguyễn Quang Tình 1 12/10/1976 1 042076018199 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy

3 Nguyễn Quang Tình Phùng Thị Hiến 2 20/10/1973 2 042173009480 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy

4 Nguyễn Quang Tình Nguyễn Quang Thắm 3 02/07/2002 1 042202008237 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy

5 3 Nguyễn Thị Tiu Nguyễn Thị Tiu 1 08/02/1947 2 042147003644 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy

6 4 Đinh Thị Xuân Đinh Thị Xuân 1 01/01/1924 2 042124001303 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy

1 1 Cao Thị Huê Cao Thị Huê 1 20/04/1959 2 042159012927 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng

2 2 Phan Thị Hồng Phan Thị Hồng 1 30/01/1948 2 042148005496 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng

3 Phan Thị Hồng Phạm Trung Phồn 3 22/11/1974 1 042074014769 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng

4 3 Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Liên 1 01/11/1990 2 042190018318 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng

5 Nguyễn Thị Liên Nguyễn Anh Khôi 3 04/10/2015 1 042215008711 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng

6 4 Nguyễn Thị Miều Nguyễn Thị Miều 1 10/01/1930 2 042130002219 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng

7 Nguyễn Thị Miều Phan Xuân Vương 3 15/05/1965 1 042065005195 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng

8 5 Lê Thị Soa Lê Thị Soa 1 12/02/1941 2 042141004848 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng

9 6 Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Thảo 1 01/01/1930 2 042130002065 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng

10 7 Phan Thị Thu Phan Thị Thu 1 03/03/1992 2 042192014464 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng

11 Phan Thị Thu Phan Tuấn Phong 3 05/02/2015 1 042215004745 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng

12 Phan Thị Thu Phan Quỳnh Anh 3 20/06/2020 2 04232004788 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng

28 8 Phan Xuân Quốc Phan Xuân Quốc 1 20/08/1960 1 042060011426 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng

29 Phan Xuân Quốc Phan Thị Thanh 2 23/02/1961 2 042161007925 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng

30 Phan Xuân Quốc Phan Thị Nga 3 02/02/1994 2 042194017425 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng



1 1 Trần Văn Thường Trần Văn Thường 1 21/07/1989 1 042089018400 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

2 Trần Văn Thường Bùi Thị Thu 2 10/08/1996 2 040196019626 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

3 Trần Văn Thường Trần Nguyên Khánh 3 30/9/2016 1 042216013495 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

4 Trần Văn Thường Bùi Quốc Bảo 3 24/08/2019 1 042219008302 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

5 2 Lê Thị Giang Lê Thị Giang 1 08/11/1976 2 042176015659 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

6 Lê Thị Giang Lê Minh Anh 3 10/07/2008 2 042308001032 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

7 3 Nguyễn Văn Mạo Nguyễn Văn Mạo 1 01/10/1963 1 042063007835 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

8 Nguyễn Văn Mạo Văn Thị Nhung 2 01/03/1962 2 042162006930 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

9 Nguyễn Văn Mạo Quan Nguyễn Phương Uyên 5 07/08/2008 2 08308007984 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

10 4 Cao Xuân Công Cao Xuân Công 1 20/04/1987 1 042087012206 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

11 Cao Xuân Công Vũ Thị Thảo 2 14/08/1990 2 038190041422 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

12 Cao Xuân Công Cao Anh Hào 3 01/09/2015 1 042215010882 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

13 Cao Xuân Công Cao Minh Phúc 3 18/09/2017 1 042217009805 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

14 Cao Xuân Công Cao Đức Phú 3 10/08/2022 1 042222005376 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

15 5 Nguyễn Văn Quang Nguyễn Văn Quang 1 01/03/1965 1 042065007150 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

16 Nguyễn Văn Quang Nguyễn Thị Hoa 2 21/10/1968 2 042168010769 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

17 Nguyễn Văn Quang Nguyễn Văn Thạch 3 16/03/1994 1 042094004152 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

18 Nguyễn Văn Quang Nguyễn Lê Đình Nhật 5 03/06/2017 1 042217005662 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

19 Nguyễn Văn Quang Nguyễn Lê Diệu Anh 5 13/07/2019 2 042319006654 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

20 6 Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Văn Phúc 1 23/07/1984 1 042084006782 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

21 Trần Thị Hoàn Trần Thị Hoàn 2 11/01/1997 2 042197008918 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

22 Nguyễn Thúy Dương Nguyễn Thúy Dương 3 24/08/2015 2 042315011432 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

23 Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Đăng Quang 3 11/11/2019 1 042219012217 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

24 Nguyễn Kim Ngân Nguyễn Kim Ngân 3 13/11/2022 2 042322009070 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

25 7 Cao Xuân Hữu Cao Xuân Hữu 1 18/03/1984 1 042084012059 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

26 Phan Thị Hà Phan Thị Hà 2 10/08/1991 2 040191015046 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

27 Cao Phương Trúc Cao Phương Trúc 3 18/11/2011 2 042311009965 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

28 Cao Đức Hiệu Cao Đức Hiệu 3 20/03/2010 1 042210010922 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam



29 Cao Khánh Ly Cao Khánh Ly 3 03/06/2022 2 042322003236 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

30 8 Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Thảo 1 25/06/1963 2 042163014613 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

31 9 Nguyễn Văn Diện Nguyễn Văn Diện 1 19/5/1950 1 042050005238 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

32 Nguyễn Văn Diện Nguyễn Thị Hoài 3 20/5/1996 2 042196015136 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

33 Nguyễn Văn Diện Đào Thanh Trúc 5 01/01/2012 2 042312008739 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

34 Nguyễn Văn Diện Nguyễn Thị Huế 3 30/06/1990 2 042190012280 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

35 Nguyễn Văn Diện Đào Trọng Bách 5 02/09/2029 1 042217009171 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

36 10 Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Văn Nghĩa 1 10/09/1985 1 042085012531 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

37 Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Thị Na 2 08/03/1993 2 040093038551 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

38 Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Văn Minh 3 21/07/2015 1 042215004603 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

39 Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Thùy Duyên 3 08/03/2017 2 042317002563 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

40 Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Thùy Dương 3 01/02/2019 2 042319001161 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam

1 1 Nguyễn Thị Tý Nguyễn Thị Tý 1 26/01/1946 2 042146006126 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc

2 Nguyễn Thị Tý Nguyễn Thị Nguyên 3 21/10/1973 2 042173015283 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc

3 2 Nguyễn Mạnh Đoàn Nguyễn Mạnh Đoàn 1 29/10/1979 1 042079007351 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc

4 Nguyễn Mạnh Đoàn Nguyễn Trường Giang 3 19/07/2009 1 077209002073 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc

5 3 Đặng Đình Hiến Đặng Đình Hiến 1 25/05/1973 1 042073005361 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc

6 4 Đinh Nho Luận Đinh Nho Luận 1 12/01/1961 1 042061006476 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc

7 Đinh Nho Luận Bùi Thị Hiền 2 12/09/1957 2 042157009786 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc

8 Đinh Nho Luận Đinh Quốc Toản 3 05/04/1989 1 042089006622 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc

9 Đinh Nho Luận Đinh Quốc Quân 5 21/09/2010 1 042210000007 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc

10 Đinh Nho Luận Phan Thị Duyên 4 01/02/1930 2 042130004477 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc

11 5 Phạm Thị Lan Phạm Thị Lan 1 26/12/1953 2 042053005718 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc

12 6 Trần Thị Huế Trần Thị Huế 1 01/01/1928 2 042128003726 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc

1 1 Phạm Vỵ Phạm Vỵ 1 20/12/1963 1 042063013987 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

2 Phạm Vỵ Đào Thị Hương 2 20/03/1965 2 042165004816 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

3 Phạm Vỵ Phạm Doanh 3 20/12/1990 1 042090005843 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

4 Phạm Vỵ Nguyễn Thị Sen 5 20/05/1991 2 038191047790 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ



5 Phạm Vỵ Phạm Thị Thúy Hiền 3 14/02/1998 2 042198005835 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

6 Phạm Vỵ Phạm Ngọc Khánh An 5 03/06/2019 2 042314005134 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

7 Phạm Vỵ Phạm Bảo Nam 5 12/11/2017 1 042217013667 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

8 2 Nguyễn Thị Sương Nguyễn Thị Sương 1 01/01/1940 2 042140003642 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

9 3 Nguyễn Quang Nguyên Nguyễn Quang Nguyên 1 10/02/1981 1 042081006463 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

10 Nguyễn Quang Nguyên Phạm Thị Nhàn 2 03/05/1986 2 042186008671 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

11 Nguyễn Quang Nguyên Nguyễn Quang Hoàng 3 20/10/2011 1 042211005827 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

12 Nguyễn Quang Nguyên Nguyễn Thị Huyền 
Trang

3 03/05/2015 2 042315012558 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

13 Nguyễn Quang Nguyên Nguyễn Thị Kim Ngân 3 04/08/2021 2 042321007481 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

14 4 Nguyễn Thị Mạo Nguyễn Thị Mạo 1 01/09/1963 2 042163015999 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

15 Nguyễn Thị Mạo Nguyễn Thị Thanh 5 20/10/1971 2 042171013028 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

16 5 Trần Thị Thắm Trần Thị Thắm 1 20/03/1968 2 042168008255 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

17 6 Lê Thị Hồng Lê Thị Hồng 1 20/09/1956 2 042156008504 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

18 Lê Thị Hồng Nguyễn Đình Lĩnh 3 03/03/1982 1 042082010926 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

19 Lê Thị Hồng Nguyễn Thị Thuận 3 11/05/1992 2 042192017114 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

20 Lê Thị Hồng Nguyễn Thị Trà Giang 5 03/01/2020 2 042320000634 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

21 7 Hoàng Thị Quý Hoàng Thị Quý 1 2/9/1957 2 042157012616 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ

Ghi chú: Cách cập nhật danh sách, thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo (từ cột 1 - 14) thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 2752/LĐTBXH-VPQGGN ngày 19/7/2023 c

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG THÔN
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Năm rà soát: 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ SƠN LỄ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 7.17. DANH SÁCH HỘ NGHÈO CÓ ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
(Áp dụng cho cấp xã)

Võ Lâm                           Nguyễn Văn Duẫn

CHỦ TỊCH

Dân tộc

Địa chỉ thường trú Thông tin về thành viên hưởng 
chính ưu đãi người có công: 

Thương binh, bệnh binh, CĐHH…

Ngày  07 tháng 11 năm 2023
Người lập TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

TT 
hộ

TT 
thành 
viên

Họ và tên Quan hệ 
với chủ hộ

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính 

(Nam, 
Nữ)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1 Nguyễn Quang Dung Nguyễn Quang Dung 1 20/8/1955 1 042055003693 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1

2 Nguyễn Quang Dung Võ Thị Tý 2 13/09/1955 2 042155004425 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1

3 Nguyễn Quang Dung Nguyễn Quang Kiều 3 16/10/1983 1 042083014734 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1

4 2 Lê Đình Tý Lê Đình Tý 1 22/12/1960 1 042060010923 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1

5 Lê Đình Tý Nguyễn Thị Thiết 2 02/03/1961 2 042161010832 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1

6 Lê Đình Tý Lê Thanh Trúc 5 23/05/2010 2 042310009031 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1

7 3 Đinh Thị An Đinh Thị An 1 4/3/1962 2 042162014182 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1

8 Đinh Thị An Nguyễn Đình Đạt 3 4/24/1995 1 042095010536 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1

9 4 Đinh Xuân Thảo Đinh Xuân Thảo 1 20/05/1980 1 042080008816 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1

10 Đinh Xuân Thảo Đinh Văn Dũng 3 11/06/2010 1 042210009160 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1

11 Đinh Xuân Thảo Đinh Văn Toản 3 23/08/2015 1 042215018459 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1

12 Đinh Xuân Thảo Đinh Văn Thiện Tâm Minh 3 24/05/2017 1 042217005990 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1

13 5 Đinh Văn Quân Đinh Văn Quân 1 02/06/1977 1 042077010931 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1

14 Đinh Văn Quân Nguyễn Thị Thương 2 01/01/1983 2 042183012610 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1

15 Đinh Văn Quân Đinh Văn Quang Tuân 3 11/08/2012 1 042212004017 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1

16 Đinh Văn Quân Đinh Tuấn Tú 3 31/03/2015 1 042215015921 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Trung Lễ 1

1 1 Nguyễn Thị Xoan Nguyễn Thị Xoan 1 02/6/1965 2 042165011110 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

2 Nguyễn Thị Xoan Nguyễn Quang Hiếu 3 12/4/1973 1 042073014130 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

3 Nguyễn Thị Xoan Phạm Thị Kim Tuyến 3 17/7/1980 2 042180006749 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

4 Nguyễn Thị Xoan Nguyễn Thị Tình 5 06/02/2003 2 042303009000 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

5 Nguyễn Thị Xoan Nguyễn Quang Huy 5 18/02/2007 1 042207006711 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

Huyện, 
TP, TX

Xã, phường, thị 
trấn

Thôn, bản, 
tổ dân phố

Dân 
tộc

Ngày, tháng, 
năm sinh

UBND XÃ SƠN LỄ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÔN .................................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu 7.13. DANH SÁCH 
HỘ CẬN NGHÈO THEO TIÊU CHÍ HỘ NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2022-2025

CỦA THÔN .................... XÃ .............................. 
(Áp dụng cho thôn/bản/tổ dân phố)

Năm rà soát: …

Số 
TT

Số 
TT hộ Họ và tên chủ hộ Họ và tên thành viên Quan hệ với 

chủ hộ

Giới 
tính 

(Nam, 
Nữ)

Số CCCD/Mã 
ĐDCN Tỉnh



6 Nguyễn Thị Xoan Nguyễn Quang Nhật 5 05/10/2014 1 042214006044 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

7 2 Nguyễn Đức Thuận Nguyễn Đức Thuận 1 13/9/1983 1 042083014403 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

8 Nguyễn Đức Thuận Trần Thị Thảo 2 16/3/1985 2 042185007411 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

9 Nguyễn Đức Thuận Nguyễn Anh Thư 3 22/7/2008 2 042308011153 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

10 Nguyễn Đức Thuận Nguyễn Anh Thơ 3 10/11/2013 2 042313007689 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

11 Nguyễn Đức Thuận Nguyễn Thị Sâm 5 01/10/1956 2 042156006692 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

12 Nguyễn Đức Thuận Nguyễn Trần Yến Nhi 5 31/01/2016 2 042316005728 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

13 3 Cao Xuân Hoàng Cao Xuân Hoàng 1 10/08/1985 1 042085015563 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

14 Cao Xuân Hoàng Nguyễn Thị Hương 2 09/07/1988 2 040188033669 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

15 Cao Xuân Hoàng Cao Xuân Hùng 3 04/02/2013 1 042213000007 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

16 Cao Xuân Hoàng Cao Thị Hà Chi 3 14/10/2014 2 042314000012 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

17 Cao Xuân Hoàng Cao Phương Thúy 3 10/05/2016 2 042316002396 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

18 4 Trần Đình Hương Trần Đình Hương 1 08/3/1994 1 042094008853 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

19 Trần Đình Hương Nguyễn Thị Mơ 2 27/04/1996 2 042196014306 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

20 Trần Đình Hương Trần Cẩm Tú 3 15/07/2021 2 042321005941 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

21 Trần Đình Hương Trần Đình Hoàng 3 6/6/2023 1 042223005141 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

22 Trần Đình Hương Trần Đình Tình 4 02/8/1992 1 042092009624 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

23 5 Nguyễn Ngọc Tú Nguyễn Ngọc Tú 1 21/08/1978 1 042078006003 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

24 Nguyễn Ngọc Tú Dương Thị Hoài 2 06/02/1981 2 042181009550 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

25 Nguyễn Ngọc Tú Nguyễn Anh Đức 3 03/07/2002 1 042202003111 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

26 Nguyễn Ngọc Tú Nguyễn Anh Duy 3 04/11/2007 1 042207008117 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

27 6 Nguyễn Hồng Công Nguyễn Hồng Công 1 06/08/1988 1 042088014827 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

28 Nguyễn Hồng Công Trần Thị Vân 2 16/02/1994 2 042194004704 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

29 Nguyễn Hồng Công Nguyễn Thùy Linh 3 29/10/2015 2 042315000461 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

30 Nguyễn Hồng Công Nguyễn Duy Phước 3 11/05/2019 1 042219004673 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

31 Nguyễn Hồng Công Nguyễn Tuệ An 3 25/10/2021 2 042321004396 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

32 7 Cao Xuân Quảng Cao Xuân Quảng 1 29/07/1990 1 042090017703 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

33 Cao Xuân Quảng Nguyễn Thị Huế 2 27/06/1990 2 040190022697 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

34 Cao Xuân Quảng Cao Ngọc Trúc Ly 3 23/10/2012 2 042312008912 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

35 Cao Xuân Quảng Cao Uyển Nhi 3 04/11/2015 2 042315002303 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1



36 Cao Xuân Quảng Cao Ngọc Bích 3 04/12/2019 2 042319011971 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

37 8 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Văn Thành 1 02/10/1977 1 042077008987 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

38 Nguyễn Văn Thành Trịnh Thị Hồng 2 02/07/1984 2 042184010309 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

39 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Thị Trang 3 09/08/2003 2 042303012346 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

40 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Duy Khanh 3 26/03/2006 1 042106008681 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

41 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Duy Khánh 3 04/10/2009 1 042209014220 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

42 9 Nguyễn Văn Bình Nguyễn Văn Bình 1 24/04/1973 1 042073013218 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

43 Nguyễn Văn Bình Trần Thị Bình 2 24/04/1976 2 042176007931 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

44 Nguyễn Văn Bình Nguyễn Ngọc Mai 3 10/03/2002 2 042302005208 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

45 Nguyễn Văn Bình Nguyễn Hồng Ngọc 3 04/08/2005 2 042305008481 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

46 Nguyễn Văn Bình Nguyễn Tuấn Khang 3 14/11/2012 1 042212006724 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

47 10 Phan Văn Vũ Phan Văn Vũ 1 03/04/1993 1 042093018523 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

48 Phan Văn Vũ Nguyễn Thị Thanh Hoài 2 06/08/1993 2 042193011433 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

49 Phan Văn Vũ Phan Gia Linh 3 11/11/2015 2 042315006991 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

50 Phan Văn Vũ Phan Hà Phương 3 19/04/2019 2 042319003327 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Khe Cò 1

1 1 Phan Thị Soa Phan Thị Soa 1 04/6/1989 2 042189018111 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy 1

2 Phan Thị Soa Phạm Huy Hoàng 3 15/03/2015 1 042215009859 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy 1

3 Phan Thị Soa Phạm Kim Tuyến 3 13/10/2018 2 042318010192 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy 1

4 2 Đinh Thị Phương Đinh Thị Phương 1 7/01/1955 2 042155005563 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy 1

5 Đinh Thị Phương Đậu Tiến Quốc 3 12/02/1985 1 042085020305 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy 1

6 3 Nguyễn Thị Liễu Nguyễn Thị Liễu 1 24/11/1956 2 042156007045 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Sơn Thủy 1

1 1 Dương Hữu Danh Dương Hữu Danh 1 10/02/1957 1 042057007945 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

2 Dương Hữu Danh Hoàng Thị Loan 2 24/11/1955 2 042155006884 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

3 Dương Hữu Danh Dương Đình Quang 3 16/8/1988 1 042088008045 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

4 Dương Hữu Danh Dương Đình Cảnh 3 06/03/1993 1 042093005452 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

5 2 Nguyễn Đình Diện Nguyễn Đình Diện 1 20/07/1975 1 042075017005 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

6 Nguyễn Đình Diện Nguyễn Thị Hoài 2 14/01/1985 2 042185014478 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

7 Nguyễn Đình Diện Nguyễn Thị Thanh Hiền 3 10/4/2006 2 042306011684 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

8 Nguyễn Đình Diện Nguyễn Mai Phương 3 22/01/2011 2 042311012878 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

9 Nguyễn Đình Diện Nguyễn Việt Cường 3 30/09/2012 1 042212005836 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1



10 3 Nguyễn Văn Lý Nguyễn Văn Lý 1 28/02/1948 1 042048003520 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

11 Nguyễn Văn Lý Mai Thị Lý 2 05/09/1949 2 271149000053 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

12 Nguyễn Văn Lý Nguyễn Văn Chung 3 14/08/1977 1 042077009310 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

13 Nguyễn Văn Lý Nguyễn Văn Tuyên 3 22/12/1991 1 042091006967 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

14 4 Hoàng Thị Liệu Hoàng Thị Liệu 1 10/10/1964 2 042164015733 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

15 5 Trần Văn Tuấn Trần Văn Tuấn 1 20/9/1978 1 04207811478 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

16 Trần Văn Tuấn Nguyễn Thị Thúy 2 09/3/1982 2 042182013509 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

17 Trần Văn Tuấn Trần Ngọc Ánh 3 02/12/2010 2 042310006446 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

18 Trần Văn Tuấn Trần Song Hào 3 16/10/2012 1 042212001793 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

19 Trần Văn Tuấn Trần Đại Quang 3 16/10/2012 1 042212014334 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

20 6 Trần Thị Thu Trần Thị Thu 1 20/10/1954 2 040154005905 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

21 Trần Thị Thu Nguyễn Văn Trọng 3 02/02/1989 1 042089005669 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

22 7 Lê Thị Xanh Lê Thị Xanh 1 04/02/1951 2 042151004919 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

23 Lê Thị Xanh Lê Văn Lợi 3 15/11/1987 1 042087006002 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

24 Lê Thị Xanh Hoàng Thị Hoài 3 25/11/1986 2 040186014537 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

25 Lê Thị Xanh Lê Bảo Anh 5 20/11/2018 2 042318010939 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

26 Lê Thị Xanh Lê Bảo Khánh 5 05/12/2021 1 042221010894 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

27 Lê Thị Xanh Lê Bảo Khang 5 05/12/2021 1 042221010950 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Cao Thắng 1

1 1 Phan Văn Trung Phan Văn Trung 1 06/04/1955 1 042055005052 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

2 Phan Văn Trung Nguyễn Thị Lài 2 16/05/1971 2 04217009495 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

3 Phan Văn Trung Phan Thị Tâm 3 07/05/2007 2 042307007432 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

4 Phan Văn Trung Phan Văn Tình 3 20/04/2011 1 042211002334 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

5 2 Nguyễn Thị Huế Nguyễn Thị Huế 1 24/10/1991 2 042191012822 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

6 Nguyễn Thị Huế Phạm Phương Thảo 3 04/03/2013 2 042313002399 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

7 3 Cao Xuân Thịnh Cao Xuân Thịnh 1 03/6/1976 1 042076012994 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

8 Cao Xuân Thịnh Lê Thị Yến 2 01/10/1980 2 042180013863 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

9 Cao Xuân Thịnh Cao Thị Hoài 3 22/11/2004 2 042304010094 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

10 Cao Xuân Thịnh Cao Duy Hùng 3 11/10/2012 1 042212010018 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

11 4 Phan Văn Đường Phan Văn Đường 1 06/05/1974 1 042074013236 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

12 Phan Văn Đường Lê Thị Hoài An 2 12/01/1983 2 04218318903 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1



13 Phan Văn Đường Phan Thị Thanh Trúc 3 04/04/2016 2 042316006673 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

14 5 Nguyễn Văn Tân Nguyễn Văn Tân 1 16/11/1991 1 042091016918 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

15 Nguyễn Văn Tân Nguyễn Thị Hiền 2 10/10/1991 2 042191014449 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

16 Nguyễn Văn Tân Nguyễn Minh Đức 3 21/12/2014 1 042214003459 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

17 Nguyễn Văn Tân Nguyễn Ngọc Diệp 3 06/09/2019 2 042319008843 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

18 Nguyễn Văn Tân Nguyễn Diệu Nhi 3 18/10/2023 2 042323010073 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

19 6 Phan Mạnh Tuấn Phan Mạnh Tuấn 1 02/08/1988 1 042088002516 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

20 Phan Mạnh Tuấn Lê Thị Lành 2 18/09/1985 2 042185007250 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

21 Phan Mạnh Tuấn Phan Hà Gia Bảo 3 20/03/2014 1 042214010819 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

22 Phan Mạnh Tuấn Phan Ngân Khánh 3 18/04/2016 2 042316006774 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

23 7 Nguyễn Học Lệ Nguyễn Học Lệ 1 10/10/1970 1 042070010066 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

24 Nguyễn Học Lệ Đinh Thị Mỹ 2 10/12/1975 2 042175012609 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

25 Nguyễn Học Lệ Nguyễn Học Huy 3 28/01/2002 1 042202005152 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

26 Nguyễn Học Lệ Nguyễn Thị Thu Hương 3 10/01/2004 2 042304009844 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

27 Nguyễn Học Lệ Nguyễn Thị Lan 3 11/10/2007 2 042307010757 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

28 8 Nguyễn Văn Đăng Nguyễn Văn Đăng 1 14/07/1989 1 042089006351 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

29 Nguyễn Văn Đăng Trịnh Thị Ngọc Dung 2 10/01/1997 2 042197008682 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

30 Nguyễn Văn Đăng Nguyễn Minh Cung 3 04/06/2018 1 042218006623 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

31 Nguyễn Văn Đăng Nguyễn Thị Thanh Xuân 3 18/09/2019 2 042319009479 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

32 9 Phan Văn Tiến Phan Văn Tiến 1 09/04/1990 1 042090018246 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

33 Phan Văn Tiến Bùi Thị Giang 2 15/05/1993 2 042193008437 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

34 Phan Văn Tiến Phan Quốc Nhật 3 19/11/2017 1 042217013076 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

35 10 Bùi Văn Thân Bùi Văn Thân 1 27/12/1994 1 040094012024 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

36 Bùi Văn Thân Nguyễn Thị Hạnh 2 26/08/1995 2 042195007814 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

37 Bùi Văn Thân Bùi Văn Duẩn 3 30/10/2015 1 042215019096 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

38 Bùi Văn Thân Bùi Khánh Ly 3 23/11/2018 2 042318007019 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

39 Bùi Văn Thân Nguyễn Thị Mận 5 02/04/1966 2 042166009471 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

40 11 Phan Thị Vân Phan Thị Vân 1 21/04/1982 2 042182014650 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

41 Phan Thị Vân Lê Xuân Nghĩa 3 16/03/2002 1 042202010364 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

42 Phan Thị Vân Lê Thị Thúy Tình 3 29/08/2005 2 042305011481 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1



43 Phan Thị Vân Phan Nguyễn Sơn Chung 3 25/03/2012 1 042216005163 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

44 Phan Thị Vân Phan Hồng Vy 3 09/05/2016 2 042212018592 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

45 12 Hoàng Thanh Toàn Hoàng Thanh Toàn 1 10/01/1988 1 042088015204 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

46 Hoàng Thanh Toàn Nguyễn Thị Giang 2 19/07/1987 2 042187014026 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

47 Hoàng Thanh Toàn Hoàng Tuấn Tú 3 12/03/2014 1 042214005558 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

48 Hoàng Thanh Toàn Hoàng Mạnh Phi 3 09/05/2023 1 042223004250 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

49 13 Nguyễn Quốc Hưng Nguyễn Quốc Hưng 1 06/02/1986 1 042086009007 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

50 Nguyễn Quốc Hưng Tống Thị Huyền 2 15/02/1996 2 042196015035 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

51 Nguyễn Quốc Hưng Nguyễn Anh Thư 3 24/11/2015 2 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

52 Nguyễn Quốc Hưng Nguyễn Quốc Trung 3 08/06/2023 1 042223005744 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Tây Nam 1

1 1 Nguyễn Văn Tình Nguyễn Văn Tình 1 5/17/1969 1 042069007951 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

2 Nguyễn Văn Tình Trần Thị Hải 2 15/12/1966 2 042166011219 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

3 Nguyễn Văn Tình Nguyễn Văn Sang 3 23/05/1998 1 042098005476 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

4 Nguyễn Văn Tình Nguyễn Văn Luật 3 28/08/2001 1 042201006956 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

5 2 Nguyễn Văn Luận Nguyễn Văn Luận 1 09/12/1976 1 042076010432 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

6 Nguyễn Văn Luận Nguyễn Thị Thúy 2 05/07/1979 2 04179011413 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

7 Nguyễn Văn Luận Nguyễn Phương Thảo 3 05/07/2007 2 042307006189 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

8 Nguyễn Văn Luận Nguyễn Hồng Thắm 3 08/04/2011 2 042311006941 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

9 Nguyễn Văn Luận Nguyễn Việt Hoàng 3 28/06/2014 1 042214006322 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

10 3 Dương Hữu Huệ Dương Hữu Huệ 1 21/09/1965 1 042065012578 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

11 Dương Hữu Huệ Nguyễn Thị Dung 2 11/03/1969 2 042169008213 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

12 Dương Hữu Huệ Dương Thị Nguyệt 3 21/11/1993 2 042193017622 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

13 Dương Hữu Huệ Dương Long Nhật 3 07/12/1999 1 042099010843 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

14 4 Đặng Thị Hương Đặng Thị Hương 1 10/02/1943 2 042143004103 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

15 Đặng Thị Hương Phan Anh Dũng 3 01/12/1973 1 042073016141 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

16 Đặng Thị Hương Nguyễn Thị Bình 4 06/7/1977 2 040177023574 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

17 Đặng Thị Hương Nguyễn Văn Trường 4 05/11/2009 1 040209012218 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

18 Đặng Thị Hương Nguyễn Thị Kim Chi 4 05/03/2016 2 040316022686 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

19 5 Phạm Quế Phong Phạm Quế Phong 1 15/11/1976 1 042076013370 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

20 Phạm Quế Phong Đỗ Thị Cúc 2 21/06/1980 2 38180036662 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1



21 Phạm Quế Phong Phạm Anh Duy 3 18/03/2008 1 042308007448 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

22 Phạm Quế Phong Phạm Khánh Ngọc 3 11/10/2017 2 042317011067 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

23 6 Nguyễn Đình Mậu Nguyễn Đình Mậu 1 20/01/1979 1 042079007768 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

24 Nguyễn Đình Mậu Phan Thị Thiên 2 01/11/1982 2 042082018694 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

25 Nguyễn Đình Mậu Nguyễn Thị Quỳnh Trang 3 28/01/2010 2 042310002533 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

26 Nguyễn Đình Mậu Nguyễn Thị Hoài Thương 3 18/11/2015 2 042315014383 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

27 Nguyễn Đình Mậu Nguyễn Thị Yến Nhi 3 14/10/2007 2 042307003760 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

28 Nguyễn Đình Mậu Lê Xuân Hồng 4 02/01/1943 2 042143003868 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

29 7 Nguyễn Văn Vượng Nguyễn Văn Vượng 1 06/05/1954 1 042054007428 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

30 Nguyễn Văn Vượng Phan Thị Nhự 2 10/07/1956 2 042156009250 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

31 Nguyễn Văn Vượng Nguyễn Văn Thi 3 20/10/1983 1 042083010154 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

32 8 Nguyễn Quốc Đạt Nguyễn Quốc Đạt 1 05/09/1983 1 042083007269 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

33 Nguyễn Quốc Đạt Đinh Thị Nhung 2 12/05/1982 2 042182008060 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

34 Nguyễn Quốc Đạt Nguyễn Trung Kiên 3 06/01/2012 1 042212008193 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

35 Nguyễn Quốc Đạt Nguyễn Kiên Quyết 3 06/01/2014 1 042214010855 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Thọ Lộc 1

1 1 Trần Thị Thiên Trần Thị Thiên 1 20/11/1970 2 042170011408 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1

2 Trần Thị Thiên Lê Đình Vũ 3 09/08/2007 1 042207005389 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1

3 Trần Thị Thiên Nguyễn Lê Hoàng 4 19/08/2020 1 42220013000 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1

4 2 Nguyễn Thị Nhạ Nguyễn Thị Nhạ 1 20/10/1971 2 042171010647 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1

5 Nguyễn Thị Nhạ Phạm Nghệ Cẩm Tú 3 28/01/2008 2 042308008625 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1

6 Nguyễn Thị Nhạ Phạm Xuân Long 3 07/06/2013 1 042213016561 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1

7 3 Phan Văn Hiệu Phan Văn Hiệu 1 14/10/1969 1 042069011247 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1

8 Phan Văn Hiệu Phan Thị Dung 3 16/07/1999 2 042199003720 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1

9 Phan Văn Hiệu Phan Thị Trà Giang 3 20/07/2002 2 042302010185 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1

10 Phan Văn Hiệu Phan Quốc Hùng 3 25/05/2006 1 042206010634 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1

11 4 Lê Trọng Tuấn Lê Trọng Tuấn 1 21/12/1982 1 042082008026 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1

12 Lê Trọng Tuấn Trịnh Thị Liêm 2 16/07/1982 2 042182014576 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1

13 Lê Trọng Tuấn Lê Minh Nghĩa 3 08/04/2011 1 042211007633 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1

14 Lê Trọng Tuấn Lê Chi Na 3 24/05/2013 2 042313007530 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1

15 Lê Trọng Tuấn Lê Thị Thủy 3 15/06/2015 2 042315005657 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1



16 5 Nguyễn Thị Lý Nguyễn Thị Lý 1 12/10/1974 2 042174005837 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1

17 Nguyễn Thị Lý Nguyễn Thị Hà Trang 3 28/8/2010 2 042310006731 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Lễ Đức Vừ 1



Ghi chú: Cách cập nhật danh sách, thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo (từ cột 1 - 14) thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 2752/LĐTBXH-VPQGGN ngày 19/7/2023 c
Xã hội 

Ngày          tháng        năm 202…
RÀ SOÁT VIÊN XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG THÔN

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
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ày 19/7/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và 
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Thôn, xóm, 
tổ dân phố

Xã, phường, 
thị trấn

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1

2
3
4

2 1
2
3

....
...

Nhu cầu cấp 
Thẻ BHYT 
(đánh dấu X)

Mẫu số 7.14. DANH SÁCH 
HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2022-2025

(Áp dụng cho cấp xã)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm rà soát: ……..

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN…

STT 
hộ

STT 
thành 
viên

Họ và tên Quan hệ 
với chủ hộ

(Ký và ghi rõ họ tên) CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giới tính 
(Nam, 

Nữ)
Dân tộc

Địa chỉ thường trú Đã có Thẻ 
BHYT (ghi rõ 
đối tượng cấp 

Thẻ)

Ngày          tháng        năm 202…
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Ngày, 
tháng, 

năm sinh



Thôn, xóm, 
tổ dân phố

Xã, phường, 
thị trấn

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1

2
3
4

2 1
2
3
....
...

UBND XÃ .................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÔN .................................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 7.14. DANH SÁCH 
HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2022-2025

CỦA THÔN .................... XÃ .............................. 
(Áp dụng cho thôn/bản/tổ dân phố)

Năm rà soát: ……..

STT 
hộ

STT 
thành 
viên

Họ và tên Quan hệ 
với chủ hộ

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới tính 
(Nam, 

Nữ)
Dân tộc

Địa chỉ thường trú Đã có Thẻ 
BHYT (ghi rõ 
đối tượng cấp 

Thẻ)

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Nhu cầu cấp 
Thẻ BHYT 
(đánh dấu X)

Ngày          tháng        năm 202..
RÀ SOÁT VIÊN XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG THÔN



Thôn/bản
/tổ dân 

phố

Xã, 
phường, 
thị trấn

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1

2
3
4

2 1
2
3

....

Mẫu số 7.15. DANH SÁCH 
HỘ THOÁT NGHÈO, THOÁT CẬN NGHÈO THEO TIÊU CHÍ HỘ NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2022-2025

CỦA THÔN .................... XÃ .............................. (Áp dụng cho thôn/bản/tổ dân phố)

UBND XÃ .................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÔN .................................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm rà soát: ……..

STT 
hộ

STT 
thành 
viên

Họ và tên
Quan 
hệ với 
chủ hộ

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính 

(Nam, 
Nữ)

Dân 
tộc

Địa chỉ thường trú

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Hộ n ghèo/cận 
nghèo có chủ hộ 
hoặc thành viên 

là đối tượng 
BTXH

(đánh dấu X đối 
tượng tương ứng)

Ghi 
chú

Ngày          tháng        năm 202…
RÀ SOÁT VIÊN XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG THÔN

Hộ 
nghèo/cận 

nghèo có chủ 
hộ hoặc 

thành viên là 
người có 

công  (đánh 
dấu X vào hàng 

Hộ nghèo/cận 
nghèo không 
có khả năng 

lao động (đánh 
dấu X vào hàng 

chủ hộ)



Thôn/bản/ 
tổ dân phố

Xã, phường, 
thị trấn

A B B 1 2 3 4 5 6 7
1 1

2

…

2 1

2
....

Dân tộc

Địa chỉ thường trú Thông tin về thành viên trong độ 
tuổi lao động không có khả năng lao 

động: Khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, 
thường xuyên ốm đau….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

TT 
hộ

TT 
thành 
viên

Họ và tên Quan hệ 
với chủ hộ

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính 

(Nam, 
Nữ)

Ghi chú: Lập riêng thành 02 danh sách :
- (1) Danh sách hộ nghèo không có khả năng lao động,
- (2) Danh sách hộ cận nghèo không có khả năng lao động

UBND XÃ ..................
THÔN ..................................

Ngày          tháng        năm 202…
RÀ SOÁT VIÊN XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 7.16. DANH SÁCH HỘ NGHÈO/HỘ CẬN NGHÈO KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG NĂM 2023
(Áp dụng cho thôn)

Năm rà soát: ……..





Thôn/bản/ 
tổ dân phố

Xã, phường, 
thị trấn

A B B 1 2 3 4 5 6 7
1 1

2
…

2 1
2
....

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
RÀ SOÁT VIÊN

Ngày          tháng        năm 202…

Dân tộc

Địa chỉ thường trú Thông tin về thành viên hưởng 
chính sách BTXH: Khuyết tật, Người 

cao tuổi, Trẻ em mồ côi…

TT 
hộ

TT 
thành 
viên

Họ và tên Quan hệ 
với chủ hộ

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính 

(Nam, 
Nữ)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG THÔN

Năm rà soát: ……..

UBND XÃ .................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÔN .................................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 7.17. DANH SÁCH HỘ NGHÈO THUỘC CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ XÃ HỘI
(Áp dụng cho cấp thôn)



Thôn/bản/ 
tổ dân phố

Xã, phường, 
thị trấn

A B B 1 2 3 4 5 6 7
1 1

2
…

2 1
2
....

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính 

(Nam, 
Nữ)

Mẫu số 7.17. DANH SÁCH HỘ NGHÈO CÓ ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
(Áp dụng cho thôn)

Năm rà soát: ……..

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
RÀ SOÁT VIÊN XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG THÔN

UBND XÃ .................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÔN .................................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày          tháng        năm 202…

Dân tộc

Địa chỉ thường trú Thông tin về thành viên hưởng 
chính ưu đãi người có công: Thương 

binh, bệnh binh, CĐHH…

TT 
hộ

TT 
thành 
viên

Họ và tên Quan hệ 
với chủ hộ
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